54

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  


QUY ĐỊNH
Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước đối với dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai; dịch vụ kiểm định phương tiện đo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2026/QĐ-UBND ngày    /   /2026 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)


CHƯƠNG I

 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học và công nghệ, bao gồm:
a) Dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai;
b) Dịch vụ kiểm định phương tiện đo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan nhà nước, tổ chức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 Quy định này. 
Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động về thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường; Kiểm định phương tiện đo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước không sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai bao gồm các thành phần sau:
a) Định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp và gián tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (hoặc để thực hiện một bước công việc hoặc thực hiện một công việc cụ thể) và thời gian lao động trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm. Trong đó: Định mức lao động trực tiếp là thời gian thực hiện xong một dịch vụ sự nghiệp công. Mức hao phí thời gian lao động trong định mức được tính bằng công; Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) quy định theo tỷ lệ là 10 phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp.

Định mức lao động = Định mức lao động trực tiếp (thực hiện) + Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ).
b) Định mức máy móc, thiết bị là thời gian sử dụng cần thiết đối với từng loại máy móc, thiết bị để hoàn thành một dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai; đơn vị tính là ca. Nội dung định mức sử dụng máy móc thiết bị bao gồm:

- Danh mục, chủng loại máy móc, thiết bị;

- Thông số kỹ thuật cơ bản của máy móc, thiết bị;

- Thời gian sử dụng từng chủng loại máy móc, thiết bị bao gồm: thời gian máy chạy có tải (tiêu hao vật tư, điện năng, nhiên liệu trong thời gian sử dụng); thời gian máy chạy không tải (không tiêu hao vật tư);

- Tổng hợp định mức máy móc, thiết bị.

c) Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, nhiên vật liệu, vật tư cần thiết để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Nội dung định mức sử dụng vật tư gồm:

- Danh mục, chủng loại vật tư, vật liệu cần thiết để sản xuất theo từng nội dung công việc tạo ra một đơn vị sản phẩm;

- Số lượng/khối lượng theo từng loại vật tư, căn cứ vào chủng loại thiết bị, thời gian máy chạy có tải (tiêu hao vật tư);

- Tỷ lệ (%) thu hồi vật tư, căn cứ vào đặc điểm, tính chất của vật tư để tính tỷ lệ (%) thu hồi;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của vật tư, mô tả thông số kỹ thuật của từng loại vật tư phù hợp để thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công.
c) Chi phí quản lý là các khoản chi phí có tính chất chung của đơn vị trực tiếp thực hiện như: Chi phí tiền lương và các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn,…); Chi phí vật tư, công cụ, dụng cụ dùng cho công tác quản lý, chi phí điện nước, điện thoại, sửa chữa, bảo dưỡng, các khoản chi phí gián tiếp khác thực hiện công việc. Định mức kinh tế - kỹ thuật này không bao gồm Chi phí phục vụ việc liên kết chuẩn của chuẩn đo lường và các thiết bị đi cùng chuẩn (công tác phí, chi phí vận chuyển, phí liên kết chuẩn, hiệu chuẩn chuẩn ….).

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ Kiểm định phương tiện đo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai bao gồm các thành phần sau:
a) Định mức lao động là thời gian lao động cần thiết để thực hiện bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình, bao gồm:

- Thành phần công việc: các thao tác cơ bản, thao tác chính thực hiện bước công việc cho hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo.

- Định biên: Xác định số lượng lao động và cấp bậc kỹ thuật công việc; lao động tham gia đáp ứng yêu cầu về chuyên môn theo quy định của pháp luật.

- Định mức: Quy định thời gian lao động trực tiếp thực hiện bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình. Đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/bước công việc hoặc toàn bộ công việc (một ngày công làm việc được tính là 08 giờ).

b) Định mức thiết bị là thời gian người lao động sử dụng thiết bị máy móc cần thiết để thực hiện một bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình. Đơn vị tính là ca/ bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình.
Thời hạn sử dụng thiết bị (thời gian tính khấu hao) là thời gian dự kiến sử dụng thiết bị vào hoạt động trong điều kiện bình thường phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của thiết bị. Đơn vị tính là năm. Thời hạn sử dụng thiết bị áp dụng theo quy định của pháp luật. 
c) Định mức vật tư công cụ dụng cụ là số lượng vật tư cần thiết để thực hiện bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình.
- Mức vật tư nhỏ (bao gồm các loại: ghim kẹp các loại dầu bôi trơn chống gỉ R7, khăn lau, sổ ghi chép…) và hao hụt được tính không quá 10% tổng mức vật tư trong Bảng định mức vật tư. 

- Định mức công cụ dụng cụ được tính bằng thời gian người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ cần thiết để thực hiện bước công việc hoặc toàn bộ công việc. Đơn vị tính là ca/bước công việc hoặc toàn bộ công việc.

- Mức cho các công cụ, dụng cụ nhỏ phụ được tính không quá 10% định mức công cụ dụng cụ. 
- Thời hạn sử dụng dụng cụ là thời gian dự kiến sử dụng công cụ dụng cụ vào các công việc trong điều kiện bình thường phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ đơn vị tính thời gian là tháng.
d) Định mức chi phí chung là chi phí không liên quan trực tiếp đến sản phẩm, dịch vụ. Chi phí chung bao gồm: Chi phí quản lý chung của đơn vị, chi phí điện nước, điện thoại, sửa chữa, bảo dưỡng, các khoản chi phí gián tiếp khác thực hiện công việc. Định mức kinh tế - kỹ thuật này không bao gồm việc vận chuyển, bốc xếp.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng

Một định mức kinh tế - kỹ thuật về thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai; kiểm định phương tiện đo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai có thể được áp dụng cho một hoặc một nhóm các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tương đồng về quy trình thực hiện, giống nhau về tính chất, phương tiện và trình tự thực hiện các hạng mục công việc của dịch vụ.

Định mức kinh tế - kỹ thuật trên không bao gồm hao phí dịch vụ thuê ngoài cần thiết để hoàn thiện từng bước quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai (đi lại, liên kết chuẩn, hiệu chuẩn chuẩn….); kiểm định phương tiện đo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai (chi phí vận chuyển, chi phí bốc xếp chuẩn, đi lại đến đơn vị yêu cầu kiểm định…) nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn của cơ quan có thẩm quyền ban hành.

CHƯƠNG II 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THIẾT LẬP, DUY TRÌ, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH LÀO CAI 
Điều 5. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng   bộ quả cân chuẩn E2 (G1730996 - 15 quả/ AC6232 – 24 quả); bộ quả cân chuẩn F1 (G1730969 - 24 quả/ AC62333 – 24 quả/ 28 – 12 quả); bộ quả cân chuẩn F2 (00b/90 - 05 quả/ AC62334 – 24 quả/ YB 06-2024 – 5 quả); bộ quả cân chuẩn F2 (80 - 10 quả); quả cân chuẩn F1 (29 - 10 quả); quả cân chuẩn F1 (30 - 10 quả); quả cân chuẩn F2 (G1124539/G1124540/G1124541/G1124545/ G1124547/ G1124549/G1124550/ G1124553 - 08 quả); quả cân chuẩn F2 (81 - 10 quả); quả cân chuẩn F2 (82 - 10 quả); quả cân chuẩn F2 (26 - 10 quả); quả cân chuẩn F2 (3131.25 - 01 quả).
1. Nội dung công việc: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật 
a) Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Định mức (Công) (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)
	Ghi chú

	A
	Hao phí lao động trực tiếp
	20,71
	 

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	9,11
	

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	2,00
	

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã được chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,00
	

	B
	Hao phí lao động gián tiếp
	 
	 

	 
	- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp


b) Định mức thiết bị
	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 

	 
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12000 BTU
	130,7

	 
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày, 1000 W
	130,7

	 
	Nhiệt ẩm kế
	Ca
	(-10÷50) 0C; (10÷95) %RH
	65,4

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	Đơn vị có chức năng hiệu chuẩn
	1 lần 

	4
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn đo lường đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn; sử dụng chuẩn đo lường đã được chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	3

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	3


c) Định mức vật tư

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Kiểm soát môi trường
	 
	 
	 
	 

	 
	Giấy
	gram
	A4
	2
	2

	 
	Bút bi
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Ghim
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Sổ ghi chép
	Quyển
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Các thiết bị văn phòng (bàn, ghế, tủ tài liệu)
	Bộ
	Gỗ công nghiệp
	1
	0,2

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	1.000
	1.000

	 
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	1.2
	Vệ sinh bộ cân chuẩn
	 
	 
	 
	0

	 
	Cồn công nghiệp
	Chai
	Loại 1 lít
	1
	1

	 
	Bông
	Túi
	Loại thông dụng trên thị trường
	5
	5

	 
	Khăn lau
	Cái
	Loại thông dụng trên thị trường
	5
	5

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 
	 

	 
	Bình cứu hỏa
	Bình
	Bình khí CO2 4 kg
	2
	0,5

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	 
	 
	 

	 
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	Thùng
	Gỗ công nghiệp
	1
	1

	4
	Công việc 4:; sử dụng chuẩn đo lường đã được chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	8
	8

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	6
	6


Điều 6.  Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng bộ quả chuẩn M1(N324-11 ÷ N324-2290 – 2.280 quả; 01/N313 ÷ 04/N313 – 04 quả; 01/N313 ÷ 1199/N313 – 1199 quả)
1. Nội dung công việc: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy định này.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật 
a) Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Định mức (Công) (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)
	Ghi chú

	A
	Hao phí lao động trực tiếp
	199,61
	 

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	9,11
	

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn M1 với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	2,00 
	

	4
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn đo lường đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn; Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	180,90
	

	B
	Hao phí lao động gián tiếp
	 
	 

	 
	- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp


b) Định mức thiết bị
	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn M1 với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	Tự hiệu chuẩn
	1 lần 

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	2

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	2


c) Định mức vật tư

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Giấy
	gram
	A4
	2
	2

	 
	Bút bi
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Ghim
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Sổ ghi chép
	Quyển
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 
	 

	 
	Bình cứu hỏa
	Bình
	Bình khí CO2 4 kg
	2
	0,5

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn M1 với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	 
	 
	 

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	8
	8

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	4
	4


Điều 7. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng xích chuẩn M2 (092017 – 06 xích)

1. Nội dung công việc: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quy định này.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật 
a) Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Định mức (Công) (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)
	Ghi chú

	A
	Hao phí lao động trực tiếp
	28,71
	 

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	9,11
	

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	2,00
	

	4
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn đo lường đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn; sử dụng chuẩn đo lường đã được chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	10,00
	

	B
	Hao phí lao động gián tiếp
	 
	 

	 
	- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp


b) Định mức thiết bị

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 

	 
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12000 BTU
	130,7

	 
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày, 1000 W
	130,7

	 
	Nhiệt ẩm kế
	Ca
	(-10÷50) 0C; (10÷95) %RH
	65,4

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	Đơn vị có chức năng hiệu chuẩn
	1 lần 

	4
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn đo lường đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn; sử dụng chuẩn đo lường đã được chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	3

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	3


c) Định mức vật tư

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Giấy
	gram
	A4
	2
	2

	 
	Bút bi
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Ghim
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Sổ ghi chép
	Quyển
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Các thiết bị văn phòng (bàn, ghế, tủ tài liệu)
	Bộ
	Gỗ công nghiệp
	1
	0,2

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	1.000
	1.000

	 
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 
	 

	 
	Bình cứu hỏa
	Bình
	Bình khí CO2 4 kg
	2
	0,5

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	 
	 
	 

	 
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	Thùng
	Gỗ công nghiệp
	1
	1

	4
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn đo lường đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn; sử dụng chuẩn đo lường đã được chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	8
	8

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	6
	6


Điều 8. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng bình chuẩn kim loại (1-01 – 1 L; 2-01 – 2 L; 210 – 2 L; YB-01 – 2 L; 5-01 – 5 L; 210 – 5 L; YB-02 – 5 L; 10-01 – 10 L; 21A1M – 10 L; YB – 03 – 10 L; 20-01 – 20 L; 21A1M – 20 L; YB-04 – 20 L; 50-01 – 50 L; 21A1M – 50 L; YB-05 – 50 L; 100-01 – 100 L; 200-01 – 200 L) và các thiết bị đi cùng chuẩn đo lường.
1. Nội dung công việc: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Quy định này.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật
a) Định mức lao động
	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Định mức (Công) (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)
	Ghi chú

	A
	Hao phí lao động trực tiếp
	48,12
	 

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	9,11
	

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	7,60
	

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	2,00
	

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	11,41
	

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	18,00
	

	B
	Hao phí lao động gián tiếp
	 
	 

	 
	- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp


b) Định mức thiết bị

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 

	 
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12000 BTU
	130,7

	 
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày, 1000 W
	130,7

	 
	Nhiệt ẩm kế
	Ca
	(-10÷50) 0C; (10÷95) %RH
	65,4

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	Đơn vị có chức năng hiệu chuẩn
	1 lần 

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	18

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	18


c) Định mức vật tư

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Giấy
	gram
	A4
	2
	2

	 
	Bút bi
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Ghim
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Sổ ghi chép
	Quyển
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Các thiết bị văn phòng (bàn, ghế, tủ tài liệu)
	Bộ
	Gỗ công nghiệp
	1
	0,2

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	1.000
	1.000

	 
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 
	 

	 
	Bình cứu hỏa
	Bình
	Bình khí CO2 4 kg
	2
	0,5

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	 
	 
	 

	 
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	Thùng
	Gỗ công nghiệp
	1
	1

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	8
	8

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	6
	6


Điều 9. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng bình chuẩn kim loại (TP:146 – 10 L và 50 L; 113: TP – 10 L và 70 L; TP:146 – 100 L và 500 L) và các thiết bị đi cùng chuẩn đo lường.
1. Nội dung công việc: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Quy định này.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật 
a) Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Định mức (Công) (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)
	Ghi chú

	A
	Hao phí lao động trực tiếp
	42,71
	 

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	9,11
	

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	2,00
	

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	24,00
	

	B
	Hao phí lao động gián tiếp
	 
	 

	 
	- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp


b) Định mức thiết bị

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 

	 
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12000 BTU
	130,7

	 
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày, 1000 W
	130,7

	 
	Nhiệt ẩm kế
	Ca
	(-10÷50) 0C; (10÷95) %RH
	65,4

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	Đơn vị có chức năng hiệu chuẩn
	1 lần 

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	6

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	6


c) Định mức vật tư

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Giấy
	gram
	A4
	2
	2

	 
	Bút bi
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Ghim
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Sổ ghi chép
	Quyển
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Các thiết bị văn phòng (bàn, ghế, tủ tài liệu)
	Bộ
	Gỗ công nghiệp
	1
	0,2

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	1.000
	1.000

	 
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 
	 

	 
	Bình cứu hỏa
	Bình
	Bình khí CO2 4 kg
	2
	0,5

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	 
	 
	 

	 
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	Thùng
	Gỗ công nghiệp
	1
	1

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	8
	8

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	6
	6


 Điều 10. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng bình chuẩn kim loại (C320 – 100 L; CC320 – 200 L; 250-01 – 250 L; M320 – 1 000 L; 11M320 – 2 000 L; VM320 – 5 000 L) và các thiết bị đi cùng chuẩn đo lường.
1. Nội dung công việc: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Quy định này.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật 
a) Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Định mức (Công) (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)
	Ghi chú

	A
	Hao phí lao động trực tiếp
	42,71
	 

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	9,11
	

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	2,00
	

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	24,00
	

	B
	Hao phí lao động gián tiếp
	 
	 

	 
	- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp


b) Định mức thiết bị

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 

	 
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12000 BTU
	130,7

	 
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày, 1000 W
	130,7

	 
	Nhiệt ẩm kế
	Ca
	(-10÷50) 0C; (10÷95) %RH
	65,4

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	Đơn vị có chức năng hiệu chuẩn
	1 lần 

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	6

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	6


c) Định mức vật tư

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Giấy
	gram
	A4
	2
	2

	 
	Bút bi
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Ghim
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Sổ ghi chép
	Quyển
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Các thiết bị văn phòng (bàn, ghế, tủ tài liệu)
	Bộ
	Gỗ công nghiệp
	1
	0,2

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	1.000
	1.000

	 
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 
	 

	 
	Bình cứu hỏa
	Bình
	Bình khí CO2 4 kg
	2
	0,5

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	 
	 
	 

	 
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	Thùng
	Gỗ công nghiệp
	1
	1

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	8
	8

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	6
	6


Điều 11. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng bình chuẩn thủy tinh (BBTTLC-02/ DURAN/ ĐỨC – 0,25 L); bình chuẩn thủy tinh (BBTTLC-01/ DURAN/ ĐỨC – 0,5 L); bình chuẩn thủy tinh (BBTTLC-03/ DURAN/ ĐỨC – 1 L); bình chuẩn thủy tinh (V05.CN5.509.19/SCHOTT/ ĐỨC – 0,25 L); bình chuẩn thủy tinh (V05.CN5.510.19/SCHOTT/ ĐỨC – 0,5 L); bình chuẩn thủy tinh (V05.CN5.511.19/SCHOTT/ ĐỨC – 1 L) và các thiết bị đi cùng chuẩn đo lường.

1. Nội dung công việc: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Quy định này.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật 
a) Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Định mức (Công) (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)
	Ghi chú

	A
	Hao phí lao động trực tiếp
	42,71
	

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	9,11
	

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	2,00
	

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất (cho 01 lần đánh giá)
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	24,00
	

	B
	Hao phí lao động gián tiếp
	 
	 

	 
	- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp


b) Định mức thiết bị

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 

	 
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12000 BTU
	130,7

	 
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày, 1000 W
	130,7

	 
	Nhiệt ẩm kế
	Ca
	(-10÷50) 0C; (10÷95) %RH
	65,4

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	 
	Đơn vị có chức năng hiệu chuẩn
	1 lần 

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất (cho 01 lần đánh giá)
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	6

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	6


c) Định mức vật tư

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Giấy
	gram
	A4
	2
	2

	 
	Bút bi
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Ghim
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Sổ ghi chép
	Quyển
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Các thiết bị văn phòng (bàn, ghế, tủ tài liệu)
	Bộ
	Gỗ công nghiệp
	1
	0,2

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	1.000
	1.000

	 
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 
	 

	 
	Bình cứu hỏa
	Bình
	Bình khí CO2 4 kg
	2
	0,5

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	 
	 
	 
	 

	 
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	Thùng
	Gỗ công nghiệp
	1
	1

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	8
	8

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất (cho 01 lần đánh giá)
	 
	 
	 
	

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	6
	6


Điều 12. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng áp kế chuẩn kiểu chỉ thị số (07563962/LR-CAL/ĐỨC – (-1 ÷ 39) bar); áp kế chuẩn kiểu chỉ thị số (6768269/LR-CAL/ĐỨC – (0 ÷ 16) bar); áp kế chuẩn kiểu chỉ thị số (6334668/LR-CAL/ĐỨC – (0 ÷ 100) bar); áp kế chuẩn kiểu chỉ thị số (6344869/LR-CAL/ĐỨC – (0 ÷ 400) bar); áp kế chuẩn kiểu chỉ thị số (5835199/LR-CAL/ĐỨC – (0 ÷ 1 000) bar); áp kế chuẩn kiểu chỉ thị số (01883903/008 /ĐỨC – (0 ÷ 2 000) hPa, (0 ÷ 1 500) mmHg); áp kế chuẩn kiểu hiện số (02212516/110/ ĐỨC – (0 ÷ 2 000) hPa; áp kế chuẩn kiểu hiện số (6509083/ĐỨC – (0 ÷ 53) kPa, (0 ÷ 400) mmHg; áp kế chuẩn kiểu hiện số (61060246/ĐỨC – (-1 ÷ 20) bar và các thiết bị đi cùng chuẩn đo lường.
1. Nội dung công việc: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Quy định này.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật 
a) Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Định mức (Công) (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)
	Ghi chú

	A
	Hao phí lao động trực tiếp
	78,71
	

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	9,11
	

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	2,00
	

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất (cho 01 lần đánh giá)
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	60,00
	

	B
	Hao phí lao động gián tiếp
	 
	 

	 
	- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp


b) Định mức thiết bị

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 

	 
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12000 BTU
	130,7

	 
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày, 1000 W
	130,7

	 
	Nhiệt ẩm kế
	Ca
	(-10÷50) 0C; (10÷95) %RH
	65,4

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	 
	Đơn vị có chức năng hiệu chuẩn
	1 lần 

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất (cho 01 lần đánh giá)
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	6

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	6


c) Định mức vật tư

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Giấy
	gram
	A4
	2
	2

	 
	Bút bi
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Ghim
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Sổ ghi chép
	Quyển
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Các thiết bị văn phòng (bàn, ghế, tủ tài liệu)
	Bộ
	Gỗ công nghiệp
	1
	0,2

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	1.000
	1.000

	 
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 
	 

	 
	Bình cứu hỏa
	Bình
	Bình khí CO2 4 kg
	2
	0,5

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	 
	 
	 
	 

	 
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	Thùng
	Gỗ công nghiệp
	1
	1

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	8
	8

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất (cho 01 lần đánh giá)
	 
	 
	 
	

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	6
	6


 Điều 13. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng thiết bị kiểm định công tơ điện xoay chiều 3 pha (0912611/TRUNG QUỐC); thiết bị kiểm định công tơ điện 3 pha (1408264/TRUNG QUỐC); thiết bị kiểm định công tơ điện 3 pha (S2110/TRUNG QUỐC) và các thiết bị đi cùng chuẩn đo lường.
1. Nội dung công việc: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Quy định này.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật 
a) Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Định mức (Công) (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)
	Ghi chú

	A
	Hao phí lao động trực tiếp
	53,12
	 

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	20,52
	

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	4,00
	

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất (cho 01 lần đánh giá)
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	21,00
	

	B
	Hao phí lao động gián tiếp
	 
	 

	 
	- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp


b) Định mức thiết bị 

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 

	 
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12000 BTU
	130,7

	 
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày, 1000 W
	130,7

	 
	Nhiệt ẩm kế
	Ca
	(-10÷50) 0C; (10÷95) %RH
	65,4

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	 
	Đơn vị có chức năng hiệu chuẩn
	1 lần 

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 

	 
	Đèn chiếu sáng
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất (cho 01 lần đánh giá)
	 
	 
	 

	 
	Đèn chiếu sáng
	Ca
	Loại thông thường
	21

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	21

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	21

	 
	Thiết bị kiểm công tơ điện xoay kiểu điện tử 3 pha
	Ca
	(0 ÷ 999,999) Km
	21

	 
	Thiết bị kiểm tra an toàn điện
	Ca
	(030)m
	21


c) Định mức vật tư

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Giấy
	gram
	A4
	2
	2

	 
	Bút bi
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Ghim
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Sổ ghi chép
	Quyển
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Các thiết bị văn phòng (bàn, ghế, tủ tài liệu)
	Bộ
	Gỗ công nghiệp
	1
	0,2

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	1.000
	1.000

	 
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 
	 

	 
	Bình cứu hỏa
	Bình
	Bình khí CO2 4 kg
	2
	0,5


	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	 
	 
	 
	 

	 
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	Thùng
	Gỗ công nghiệp
	1
	1

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	10
	10

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất (cho 01 lần đánh giá)
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	22
	22


Điều 14. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng thiết bị kiểm định công tơ điện xoay chiều 1 pha lưu động (SD1209398/TRUNG QUỐC); thiết bị kiểm định công tơ điện xoay chiều 1 pha lưu động (1411452/TRUNG QUỐC) và các thiết bị đi cùng chuẩn đo lường.
1. Nội dung công việc: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Quy định này.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật 
a) Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Định mức (Công) (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)
	Ghi chú

	A
	Hao phí lao động trực tiếp
	53,12
	

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	20,52
	

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	4,00
	

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất (cho 01 lần đánh giá)
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	21,00
	

	B
	Hao phí lao động gián tiếp
	 
	 

	 
	- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp


b) Định mức thiết bị

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 

	 
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12000 BTU
	130,7

	 
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày, 1000 W
	130,7

	 
	Nhiệt ẩm kế
	Ca
	(-10÷50) 0C; (10÷95) %RH
	65,4

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	 
	Đơn vị có chức năng hiệu chuẩn
	1 lần 

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 

	 
	Đèn chiếu sáng
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất (cho 01 lần đánh giá)
	 
	 
	 

	 
	Đèn chiếu sáng
	Ca
	Loại thông thường
	6

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	6

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	6

	 
	Thiết bị kiểm công tơ điện xoay kiểu điện tử 1 pha
	Ca
	(0 ÷ 999,999) Km
	6

	 
	Thiết bị kiểm tra an toàn điện
	Ca
	(030)m
	6


c) Định mức vật tư

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Giấy
	gram
	A4
	2
	2

	 
	Bút bi
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Ghim
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Sổ ghi chép
	Quyển
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Các thiết bị văn phòng (bàn, ghế, tủ tài liệu)
	Bộ
	Gỗ công nghiệp
	1
	0,2

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	1.000
	1.000

	 
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 
	 

	 
	Bình cứu hỏa
	Bình
	Bình khí CO2 4 kg
	2
	0,5

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	 
	 
	 
	 

	 
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	Thùng
	Gỗ công nghiệp
	1
	1

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	10
	10

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất (cho 01 lần đánh giá)
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	15
	15


Điều 15. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng biến dòng đo lường chuẩn (011132/HLB-20G3/TRUNG QUỐC); biến áp đo lường chuẩn (061253/HJB-35G3/TRUNG QUỐC) và các thiết bị đi cùng chuẩn đo lường.
1. Nội dung công việc: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Quy định này.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật 
a) Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Định mức (Công) (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)
	Ghi chú

	A
	Hao phí lao động trực tiếp
	49,52
	

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	31,92
	

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	4,00
	

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	6,00
	

	B
	Hao phí lao động gián tiếp
	 
	 

	 
	- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp


b) Định mức thiết bị

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 

	 
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12000 BTU
	130,7

	 
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày, 1000 W
	130,7

	 
	Nhiệt ẩm kế
	Ca
	(-10÷50) 0C; (10÷95) %RH
	65,4

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	 
	Đơn vị có chức năng hiệu chuẩn
	1 lần 

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	6

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	6


c) Định mức vật tư

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Giấy
	gram
	A4
	2
	2

	 
	Bút bi
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Ghim
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Sổ ghi chép
	Quyển
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Các thiết bị văn phòng (bàn, ghế, tủ tài liệu)
	Bộ
	Gỗ công nghiệp
	1
	0,2

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	1.000
	1.000

	 
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 
	 

	 
	Bình cứu hỏa
	Bình
	Bình khí CO2 4 kg
	2
	0,5

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	 
	 
	 
	 

	 
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	Thùng
	Gỗ công nghiệp
	1
	1

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	8
	8

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	12
	12


Điều 16. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện tim (V08-TB-CT2012/26ĐT/VIỆT NAM; V08-TB-CT2016/60ĐT/VIỆT NAM) chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện não (V08-TB-CT2012/26ĐN/VIỆT NAM; V08-TB-CT2016/60ĐN) và các thiết bị đi cùng chuẩn đo lường.
1. Nội dung công việc: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Quy định này.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật 
a) Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Định mức (Công) (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)
	Ghi chú

	A
	Hao phí lao động trực tiếp
	49,52
	

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	31,92
	

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	4,00
	

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	6,00
	

	B
	Hao phí lao động gián tiếp
	 
	 

	 
	- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp


b) Định mức thiết bị

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 

	 
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12000 BTU
	130,7

	 
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày, 1000 W
	130,7

	 
	Nhiệt ẩm kế
	Ca
	(-10÷50) 0C; (10÷95) %RH
	65,4

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	 
	Đơn vị có chức năng hiệu chuẩn
	1 lần 

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	6

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	6


c) Định mức vật tư

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Giấy
	gram
	A4
	2
	2

	 
	Bút bi
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Ghim
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Sổ ghi chép
	Quyển
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Các thiết bị văn phòng (bàn, ghế, tủ tài liệu)
	Bộ
	Gỗ công nghiệp
	1
	0,2

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	1.000
	1.000

	 
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 
	 

	 
	Bình cứu hỏa
	Bình
	Bình khí CO2 4 kg
	2
	0,5

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	 
	 
	 
	 

	 
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	Thùng
	Gỗ công nghiệp
	1
	1

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	8
	8

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	12
	12


Điều 17. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường lưu động kiểm định taximet (167/VIỆT NAM; YB-08/ VIỆT NAM) và các thiết bị đi cùng chuẩn đo lường.

1. Nội dung công việc: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Quy định này.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật 
a) Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Định mức (Công) (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)
	Ghi chú

	A
	Hao phí lao động trực tiếp
	41,71
	 

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	9,11
	

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	4,00
	

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	21,00
	

	B
	Hao phí lao động gián tiếp
	 
	 

	 
	- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp


b) Định mức thiết bị

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 

	 
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12000 BTU
	130,7

	 
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày, 1000 W
	130,7

	 
	Nhiệt ẩm kế
	Ca
	(-10÷50) 0C; (10÷95) %RH
	65,4

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	Đơn vị có chức năng hiệu chuẩn
	1 lần 

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	21

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	21


c) Định mức vật tư
	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Giấy
	gram
	A4
	2
	2

	 
	Bút bi
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Ghim
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Sổ ghi chép
	Quyển
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Các thiết bị văn phòng (bàn, ghế, tủ tài liệu)
	Bộ
	Gỗ công nghiệp
	1
	0,2

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	1.000
	1.000

	 
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 
	 

	 
	Bình cứu hỏa
	Bình
	Bình khí CO2 4 kg
	2
	0,5

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	 
	 
	 

	 
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	Thùng
	Gỗ công nghiệp
	1
	1

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	8
	8


	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	6
	6


Điều 18. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng đồng hồ bấm giây (101.25/TRUNG QUỐC- (0 ÷ 10) h; YB-07 TRUNG QUỐC- (0 ÷ 10) h) và các thiết bị đi cùng chuẩn đo lường.

1. Nội dung công việc: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Quy định này.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật 
a) Định mức lao động

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Định mức (Công) (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)
	Ghi chú

	A
	Hao phí lao động trực tiếp
	33,46
	

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	8,86
	

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	2,00
	

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	3,80
	

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	

	 
	Trình độ: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07, bậc 3/9
	15,00
	

	B
	Hao phí lao động gián tiếp
	 
	 

	 
	- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức lao động trực tiếp


b) Định mức thiết bị

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 

	 
	Điều hòa nhiệt độ
	Ca
	12000 BTU
	130,7

	 
	Máy hút ẩm
	Ca
	100 lít/ngày, 1000 W
	130,7

	 
	Nhiệt ẩm kế
	Ca
	(-10÷50) 0C; (10÷95) %RH
	65,4

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	Đơn vị có chức năng hiệu chuẩn
	1 lần 

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	4

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	4

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	 
	 

	 
	Máy tính để bàn
	Ca
	Loại thông thường
	15

	 
	Máy in laser
	Ca
	In A4, 2 mặt
	15


c) Định mức vật tư

	STT
	Nội dung công việc/hao phí
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Định mức (thực hiện cho 1 năm/01 bộ chuẩn)

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tiêu hao

	1
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Giấy
	gram
	A4
	2
	2

	 
	Bút bi
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Ghim
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Sổ ghi chép
	Quyển
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	 
	Các thiết bị văn phòng (bàn, ghế, tủ tài liệu)
	Bộ
	Gỗ công nghiệp
	1
	0,2

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	1.000
	1.000

	 
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường
	1
	1

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	 
	 
	 
	 

	 
	Bình cứu hỏa
	Bình
	Bình khí CO2 4 kg
	2
	0,5

	3
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	 
	 
	 
	 

	 
	Vật tư đóng gói để vận chuyển chuẩn (đảm bảo chống rung động, va đập hư hỏng chuẩn)
	Thùng
	Gỗ công nghiệp
	1
	1

	4
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	8
	8

	5
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	 
	 
	 
	 

	 
	Điện năng
	kW ‧ h
	220 VAC-50 Hz
	6
	6


CHƯƠNG III

 ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
Điều 19. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm định cân kỹ thuật
1. Định mức lao động
a) Nội dung công việc
Kiểm định cân kỹ thuật theo quy trình kiểm định ĐLVN 16:2021
b) Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Số lượng người
	Vị trí
	Chức danh
	Định mức (công)

	1
	Chuẩn bị
	02
	Trưởng nhóm, thành viên
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	0.125

	2
	Tiến hành
	02
	Trưởng nhóm, thành viên
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	0.265

	3
	Xử lý chung
	02
	Trưởng nhóm, thành viên
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	0.106


c) Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức
	Định mức
	Định mức

	
	
	(phút)
	(giờ)
	(công)

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	60
	 
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	127
	 
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	15
	 
	 

	-
	Kiểm tra tính đầy đủ của các cơ cấu các cụm chi tiết trên cân
	5
	 
	 

	-
	Kiểm tra yêu cầu trên nhãn hiệu phải ghi tối thiểu những đặc trưng
	5
	 
	 

	-
	Kiểm tra các ký hiệu số hiệu trên nhãn hiệu cân phải rõ ràng, không được tẩy xóa
	5
	 
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	15
	 
	 

	-
	Bộ phận tiếp nhận tải
	5
	 
	 

	-
	Vị trí niêm phong 
	5
	 
	 

	-
	Quá trình tái khởi động
	5
	 
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	97
	 
	 

	-
	Kiểm tra độ động
	15
	 
	 

	-
	Kiểm tra sai số điểm "0"
	10
	 
	 

	-
	Kiểm tra độ lệch tâm
	15
	 
	 

	-
	Kiểm tra độ lặp lại
	27
	 
	 

	-
	Kiểm tra đúng
	30
	 
	 

	III
	Xử lý chung
	51
	 
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	6
	 
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	30
	 
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	15
	 
	 

	 
	Tổng
	238
	3,97
	0,496


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị theo bước công việc
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

(ca)

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Quả cân chuẩn CCX E2 (1-500) g
	E2
	 
	Bộ
	1
	0,496

	1.2
	Quả cân chuẩn CCX F1 (1-500) g
	F1
	 
	Bộ
	1
	0,496

	2
	Máy, thiết bị sử dụng
	
	
	
	
	

	2.1
	Máy tính để bàn
	
	Dell core i3
	Bộ
	1
	0,496

	2.2
	Máy in 
	
	canon
	Chiếc
	1
	0,496

	2.3
	Máy hút ẩm
	
	
	Chiếc
	1
	0,496

	2.4
	Điều hòa nhiệt độ
	
	
	Chiếc
	1
	0,496


3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Quy định mức vật tư công cụ dụng cụ cho bước công việc

	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ Tiêu hao

(%) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Sổ công tác
	Quyển
	
	0.1
	100

	2
	Tem kiểm định
	Chiếc
	 
	1
	100

	3
	Tem niêm phong
	Chiếc
	 
	1
	100

	4
	Chì
	Hạt
	 
	2
	100

	5
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	100

	6
	Giấy in
	Tờ 
	297 x210 mm
	3
	100

	7
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	Tờ
	297 x210 mm
	2
	100

	8
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	100

	9
	Bút bi
	cái
	 
	1
	100

	10
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	100

	11
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	100

	12
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,006
	100

	13
	Điện năng
	kw
	
	0.02
	100


Điều 20. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm định cân phân tích
1. Định mức lao động
a) Nội dung công việc
Kiểm định cân phân tích theo quy trình kiểm định ĐLVN 16:2021
b) Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Số lượng người
	Vị trí
	Chức danh
	Định mức (công)

	1
	Chuẩn bị
	02
	Trưởng nhóm, thành viên
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	0.125

	2
	Tiến hành
	02
	Trưởng nhóm, thành viên
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	0.265

	3
	Xử lý chung
	02
	Trưởng nhóm, thành viên
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	0.106


c) Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc

	TT
	Công việc
	Định mức
	Định mức
	Định mức

	
	
	(phút)
	(giờ)
	(công)

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	60
	 
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	127
	 
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	15
	 
	 

	-
	Kiểm tra tính đầy đủ của các cơ cấu các cụm chi tiết trên cân
	5
	 
	 

	-
	Kiểm tra yêu cầu trên nhãn hiệu phải ghi tối thiểu những đặc trưng
	5
	 
	 

	-
	Kiểm tra các ký hiệu số hiệu trên nhãn hiệu cân phải rõ ràng, không được tẩy xóa
	5
	 
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	15
	 
	 

	-
	Bộ phận tiếp nhận tải
	5
	 
	 

	-
	Vị trí niêm phong 
	5
	 
	 

	-
	Quá trình tái khởi động
	5
	 
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	97
	 
	 

	-
	Kiểm tra độ động
	15
	 
	 

	-
	Kiểm tra sai số điểm "0"
	10
	 
	 

	-
	Kiểm tra độ lệch tâm
	15
	 
	 

	-
	Kiểm tra độ lặp lại
	27
	 
	 

	-
	Kiểm tra đúng
	30
	 
	 

	III
	Xử lý chung
	51
	 
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	6
	 
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	30
	 
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	15
	 
	 

	 
	Tổng
	238
	3,97
	0,496


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị theo bước công việc
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

(ca)

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Quả cân chuẩn CCX E2 (1-500) g
	E2
	 
	Bộ
	1
	0,496

	1.2
	Quả cân chuẩn CCX F1 (1-500) g
	F1
	 
	Bộ
	1
	0,496

	2
	Máy, thiết bị sử dụng
	
	
	
	
	

	2.1
	Máy tính để bàn
	
	Dell core i3
	Bộ
	1
	0,496

	2.2
	Máy in 
	
	canon
	Chiếc
	1
	0,496

	2.3
	Máy hút ẩm
	
	
	Chiếc
	1
	0,496

	2.4
	Điều hòa nhiệt độ
	
	
	Chiếc
	1
	0,496


3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Quy định mức vật tư công cụ dụng cụ cho bước công việc

	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ Tiêu hao

(%) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Sổ công tác
	Quyển
	
	0.1
	100

	2
	Tem kiểm định
	Chiếc
	 
	1
	100

	3
	Tem niêm phong
	Chiếc
	 
	1
	100

	4
	Chì
	Hạt
	 
	2
	100

	5
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	100

	6
	Giấy in
	Tờ 
	297 x210 mm
	3
	100

	7
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	Tờ
	297 x210 mm
	2
	100

	8
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	100

	9
	Bút bi
	cái
	 
	1
	100

	10
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	100

	11
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	100

	12
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,006
	100

	13
	Điện năng
	kw
	
	0.02
	100


Điều 21. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm định cân bàn (đến 250 kg)
1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

Kiểm định cân bàn đến 250kg theo quy trình kiểm định ĐLVN 14:2009
b) Định biên

Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc

	TT
	Công việc
	Số lượng người
	Vị trí
	Chức danh
	Định mức (công)

	1
	Chuẩn bị
	01
	
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	0,456

	2
	Tiến hành
	01
	
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	

	3
	Xử lý chung
	01
	
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	


c) Định mức lao động

Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc

	TT
	Công việc
	Định mức
	Định mức
	Định mức

	
	
	(phút)
	(giờ)
	(công)

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	10
	 
	 

	-
	Chuẩn bị cân (Cân phải được lắp ráp hoàn chỉnh, vệ sinh sạch sẽ, đặt trên nền phẳng, sẵn sàng ở tư thế kiểm định).
	5
	 
	 

	-
	Tập kết đủ quả cân chuẩn, tải bì và phương tiện kiểm định khác.
	5
	 
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	168
	 
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	10
	 
	 

	-
	Kiểm tra nhãn mác
	5
	 
	 

	-
	Kiểm tra vị trí đóng dấu dán tem kiểm định
	5
	 
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	18
	 
	 

	-
	Kiểm tra các chi tiết và lắp ghép 
	8
	 
	 

	-
	Kiểm tra móng hoặc bệ cân
	10
	 
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	140
	 
	 

	-
	Kiểm tra mức cân không tải hoặc min
	6
	 
	 

	-
	Kiểm tra với tải trọng đặt lệch tâm
	34
	 
	 

	-
	Kiểm tra tại các mức cân 
	100
	 
	 

	III
	Xử lý chung
	41
	 
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	6
	 
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	20
	 
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	15
	 
	 

	 
	Tổng
	219
	3,65
	0,456


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị theo bước công việc

	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức (ca)

	1
	Chuẩn đo lường

	1.1
	Quả cân chuẩn loại 20 kg
	M1
	Quả
	10
	0,456

	1.2
	Quả cân chuẩn loại 10 kg
	M1
	Quả
	5
	0,456

	2
	Quả cân xác định sai số
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Quả cân (1-500) g
	F2
	Bộ
	1
	0,456

	2.2
	Quả cân 1 kg
	M1
	Quả
	10
	0,456

	2.3
	Quả cân 2 kg
	M1
	Quả
	2
	0,456

	3
	Máy, thiết bị sử dụng
	
	
	
	

	3.1
	Máy tính để bàn
	Dell core i3
	Bộ
	1
	0,456

	3.2
	Máy in 
	canon
	Chiếc
	1
	0,456

	3.3
	Máy hút ẩm
	
	Chiếc
	1
	0,456

	3.4
	Điều hòa nhiệt độ
	
	Chiếc
	1
	0,456


3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ

Bảng 4: Quy định mức vật tư công cụ dụng cụ cho bước công việc

	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ tiêu hao

(%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Sổ công tác
	Quyển
	
	0.1
	100

	2
	Tem kiểm định
	Chiếc
	 
	1
	100

	3
	Chì
	Hạt
	 
	2
	100

	4
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	100

	5
	Giấy in
	Tờ 
	297 x210 mm
	3
	100

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	Tờ
	297 x210 mm
	2
	100

	7
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	100

	8
	Bút bi
	cái
	 
	1
	100

	9
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	100

	10
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	100

	11
	Găng tay 
	Đôi
	
	1
	100

	12
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,002
	100

	


Điều 22. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm định cân đĩa

1. Định mức lao động
a) Nội dung công việc
Kiểm định cân đĩa theo quy trình kiểm định ĐLVN 15:2009
b) Định biên
Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc

	TT
	Công việc
	Số lượng người
	Vị trí
	Chức danh
	Định mức (công)

	1
	Chuẩn bị
	01
	
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	0,23

	2
	Tiến hành
	01
	
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	

	3
	Xử lý chung
	01
	
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	


c) Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc

	TT
	Công việc
	Định mức
	Định mức
	Định mức

	
	
	(phút)
	(giờ)
	(công)

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	6
	 
	 

	-
	Chuẩn bị cân (Cân phải được lắp ráp hoàn chỉnh, vệ sinh sạch sẽ, đặt trên nền phẳng, sẵn sàng ở tư thế kiểm định).
	3
	 
	 

	-
	Tập kết đủ quả cân chuẩn, tải bì và phương tiện kiểm định khác.
	3
	 
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	72
	 
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	8
	 
	 

	-
	Kiểm tra nhãn hiệu
	2
	 
	 

	-
	Kiểm tra vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định
	2
	 
	 

	-
	Kiểm tra sự đầy đủ các bộ phận của cân
	2
	 
	 

	-
	Kiểm tra bề mặt của các chi tiế cân
	2
	 
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	9
	 
	 

	-
	Kiểm tra cụm chi tiết và lắp ghép các bộ phận cân
	3
	 
	 

	-
	Kiểm tra giao diện giữa cân với các thiết bị ngoại vi
	3
	 
	 

	-
	Kiểm tra bộ phận dơn giá và tính tổng
	3
	 
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	55
	 
	 

	-
	Kiểm tra mức cân không (hoặc min)
	15
	 
	 

	-
	Kiểm tra với tải trọng lệch tâm
	10
	 
	 

	-
	Kiểm tra độ đúng tại các mức cân
	30
	 
	 

	III
	Xử lý chung
	33
	 
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	3
	 
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	15
	 
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	15
	 
	 

	 
	Tổng
	111
	1,85
	0,23


2. Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị theo bước công việc
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức (ca)

	1
	Chuẩn đo lường

	1.1
	Quả cân chuẩn loại 20 kg
	M1
	Quả
	2
	0,23

	1.2
	Quả cân chuẩn loại 10 kg
	M1
	Quả
	2
	0,23

	2
	Quả cân xác định sai số

	2.1
	Quả cân (1-500) g
	F2
	Bộ
	1
	0,23

	2.2
	Quả cân 1 kg
	M1
	Quả
	10
	0,23

	2.3
	Quả cân 2 kg
	M1
	Quả
	2
	0,23

	
	Máy, thiết bị sử dụng
	
	
	
	

	3.1
	Máy tính để bàn
	Dell core i3
	Bộ
	1
	0,23

	3.2
	Máy in 
	canon
	Chiếc
	1
	0,23

	3.3
	Máy hút ẩm
	
	Chiếc
	1
	0,23

	3.4
	Điều hòa nhiệt độ
	
	Chiếc
	1
	0,23


3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Quy định mức vật tư công cụ dụng cụ cho bước công việc
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ tiêu hao

(%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Sổ công tác
	Quyển
	
	0.1
	100

	2
	Tem kiểm định
	Chiếc
	 
	1
	100

	3
	Tem niêm phong
	Chiếc
	 
	1
	100

	4
	Chì
	Hạt
	 
	2
	100

	5
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	100

	6
	Giấy in
	Tờ 
	297 x210 mm
	3
	100

	7
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	Tờ
	297 x210 mm
	2
	100

	8
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	100

	9
	Bút bi
	cái
	 
	1
	100

	10
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	100

	11
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	100

	12
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,002
	100

	13
	Găng tay lao động

Đôi

2

100


	Đôi

2

100


	
	1
	100


Điều 23. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm định cân đồng hồ lò xo

1. Định mức kiểm định cân đồng hồ lò xo đến 100kg

a. Định mức lao động

- Nội dung công việc

Kiểm định cân đồng hồ lò xo đến 30kg theo quy trình kiểm định ĐLVN 30:2019

- Định biên

Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Số lượng người
	Vị trí
	Chức danh
	Định mức (công)

	1
	Chuẩn bị
	01
	
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	0,09

	2
	Tiến hành
	01
	
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	

	3
	Xử lý chung
	01
	
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	


-  Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc
	TT
	Công việc
	Định mức
	Định mức
	Định mức

	
	
	(phút)
	(giờ)
	(công)

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	6
	 
	 

	-
	Điền đầy đủ thông tin chung vào phần đầu của biên bản kiểm định
	2
	 
	 

	-
	Đặt cân ngay ngắn kiểm tra độ thăng bằng của cân thông qua quả dọi và kiểm tra sự họat động bình thường của cân bằng cách chỉnh đưa kim về vạch “0”  dùng tay ấn lên đĩa cân cho kim  chỉ chạy khoảng 0,5 tới 0,7 thang đo quan sát hoạt động của cân.
	2
	 
	 

	 -
	Tập kết đủ quả cân chuẩn, tải bì và phương tiện kiểm định khác.
	2
	 
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	19
	 
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	3
	 
	 

	-
	Kiểm tra nhãn mác
	2
	 
	 

	-
	Kiểm tra vị trí đóng dấu dán tem kiểm định
	1
	 
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	3
	 
	 

	-
	Kiểm tra mặt đồng hồ, thang đo, kim chỉ
	1
	 
	 

	 -
	Kiểm tra các chi tiết và bộ phận khác
	2
	 
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	13
	 
	 

	-
	Kiểm tra tại mức cân không hoặc Min
	3
	 
	 

	-
	Kiểm tra với tải trọng đặt lệch tâm
	3
	 
	 

	-
	Kiểm tra các mức cân 
	7
	 
	 

	III
	Xử lý chung
	19
	 
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	4
	 
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	10
	 
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	5
	 
	 

	 
	Tổng
	44
	0,73
	0,09


b) Định mức thiết bị
Bảng 3: Quy định mức thiết bị theo bước công việc

	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức (ca)

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Quả cân chuẩn loại 20 kg
	M1
	Quả
	1
	0,09

	1.2
	Quả cân chuẩn loại 10 kg
	M1
	Quả
	1
	0,09

	2
	Quả cân xác định sai số
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Quả cân (1-500) g
	F2
	Bộ
	1
	0,09

	2.2
	Quả cân 1 kg
	M1
	Quả
	5
	0,09

	2.3
	Quả cân 2 kg
	M1
	Quả
	2
	0,09

	
	Máy, thiết bị sử dụng
	
	
	
	

	3.1
	Máy tính để bàn
	Dell core i3
	Bộ
	1
	0,09

	3.2
	Máy in 
	canon
	Chiếc
	1
	0,09


c) Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ

Bảng 4: Quy định mức vật tư công cụ dụng cụ cho bước công việc

	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ tiêu hao

(%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Sổ công tác
	Quyển
	
	0.1
	100

	2
	Tem kiểm định
	Chiếc
	 
	1
	100

	3
	Tem niêm phong
	Chiếc
	 
	1
	100

	4
	Chì
	Hạt
	 
	2
	100

	5
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	100

	6
	Giấy in
	Tờ 
	297 x210 mm
	3
	100

	7
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	Tờ
	297 x210 mm
	2
	100

	8
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	100

	9
	Bút bi
	cái
	 
	1
	100

	10
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	100

	11
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	100

	12
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,002
	100


2. Định mức kiểm định cân đồng hồ lò xo đến 100kg
a) Định mức lao động
- Nội dung công việc

Kiểm định cân đồng hồ lò xo đến 100kg theo quy trình kiểm định ĐLVN 30:2019

- Định biên

Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc

	TT
	Công việc
	Số lượng người
	Vị trí
	Chức danh
	Định mức (công)

	1
	Chuẩn bị
	01
	Trưởng nhóm, thành viên
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	0,25


	2
	Tiến hành
	01
	Trưởng nhóm, thành viên
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	

	3
	Xử lý chung
	01
	Trưởng nhóm, thành viên
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	


- Định mức lao động

Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc

	TT
	Công việc
	Định mức
	Định mức
	Định mức

	
	
	(phút)
	(giờ)
	(công)

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	11
	 
	 

	-
	Điền đầy đủ thông tin chung vào phần đầu của biên bản kiểm định
	3
	 
	 

	-
	Đặt cân ngay ngắn kiểm tra độ thăng bằng của cân thông qua quả dọi và kiểm tra sự họat động bình thường của cân bằng cách chỉnh đưa kim về vạch “0” dùng tay ấn lên đĩa cân cho kim chỉ chạy khoảng 0,5 tới 0,7 thang đo quan sát hoạt động của cân.
	3
	 
	 

	 -
	Tập kết đủ quả cân chuẩn, tải bì và phương tiện kiểm định khác.
	5
	 
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	74
	 
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	10
	 
	 

	-
	Kiểm tra nhãn mác
	5
	 
	 

	-
	Kiểm tra vị trí đóng dấu dán tem kiểm định
	5
	 
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	10
	 
	 

	-
	Kiểm tra mặt đồng hồ, thang đo, kim chỉ
	5
	 
	 

	 -
	Kiểm tra các chi tiết và bộ phận khác
	5
	 
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	54
	 
	 

	-
	Kiểm tra tại mức cân không hoặc Min
	12
	 
	 

	-
	Kiểm tra với tải trọng đặt lệch tâm
	12
	 
	 

	-
	Kiểm tra các mức cân 
	30
	 
	 

	III
	Xử lý chung
	35
	 
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	5
	 
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	20
	 
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	10
	 
	 

	 
	Tổng
	120
	2
	0,25


b) Định mức thiết bị

Bảng 3: Quy định mức thiết bị theo bước công việc

	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức (ca)

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Quả cân chuẩn loại 20 kg
	M1
	Quả
	4
	0,25

	1.2
	Quả cân chuẩn loại 10 kg
	M1
	Quả
	2
	0,25

	2
	Quả cân xác định sai số
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Quả cân (1-500) g
	F2
	Bộ
	1
	0,25

	2.2
	Quả cân 1 kg
	M1
	Quả
	5
	0,25

	2.3
	Quả cân 2 kg
	M1
	Quả
	2
	0,25

	
	Máy, thiết bị sử dụng
	
	
	
	

	3.1
	Máy tính để bàn
	Dell core i3
	Bộ
	1
	0,25

	3.2
	Máy in 
	canon
	Chiếc
	1
	0,25


c) Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ

Bảng 4: Quy định mức vật tư công cụ dụng cụ cho bước công việc

	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ tiêu hao

(%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Sổ công tác
	Quyển
	
	0.1
	100

	2
	Tem kiểm định
	Chiếc
	 
	1
	100

	3
	Tem niêm phong
	Chiếc
	 
	1
	100

	4
	Chì
	Hạt
	 
	2
	100

	5
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	100

	6
	Giấy in
	Tờ 
	297 x210 mm
	3
	100

	7
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	Tờ
	297 x210 mm
	2
	100

	8
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	100

	9
	Bút bi
	cái
	 
	1
	100

	10
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	100

	11
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	100

	12
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,002
	100

	13
	Găng tay lao động
	Đôi
	
	1
	100


Điều 24. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm định cân ô tô (120 tấn) 

1. Định mức lao động
a) Nội dung công việc

Kiểm định cân ô tô điện tử đến 120 tấn theo quy trình kiểm định ĐLVN 13:2019

b) Định biên

Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc

	TT
	Công việc
	Số lượng người
	Vị trí
	Chức danh
	Định mức (công)

	1
	Chuẩn bị
	05
	Trưởng nhóm, thành viên
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	0,21


	2
	Tiến hành
	05
	Trưởng nhóm, thành viên
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	1.39

	3
	Xử lý chung
	05
	Trưởng nhóm, thành viên
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	0.11


c) Định mức lao động

Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc

	TT
	Công việc
	Định mức
	Định mức
	Định mức

	
	
	(phút)
	(giờ)
	(công)

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	100
	 
	 

	-
	Tập kết chuẩn tải bì và phương tiện kiểm định
	100
	 
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	718
	 
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	15
	 
	 

	-
	Kiểm tra nhãn mác
	5
	 
	 

	-
	Kiểm tra vị trí đóng dấu dán tem kiểm định
	5
	 
	 

	 -
	Kiểm tra sự đầy đủ các bộ phận của cân
	5
	 
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	50
	 
	 

	-
	Kiểm tra các chi tiết và lắp ghép 
	30
	 
	 

	 -
	Kiểm tra móng và bệ cân
	20
	 
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	653
	 
	 

	-
	Kiểm tra tại mức cân "0" hoặc min
	80
	 
	 

	-
	Kiểm tra với tải đặt lệch tâm
	80
	 
	 

	-
	Kiểm tra tại các mức cân 
	493
	 
	 

	III
	Xử lý chung
	56
	 
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	6
	 
	 

	-
	Lập biên bản kiểm định
	35
	 
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	15
	 
	 

	 
	Tổng
	874
	14,56
	1,82


2. Định mức thiết bị

Bảng 3: Quy định mức thiết bị theo bước công việc

	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức (ca)

	1
	Chuẩn đo lường
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Quả cân chuẩn loại 20 kg
	M1
	Quả
	1500
	1,82

	2
	Quả cân xác định sai số
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Quả cân (1-500) g
	F2
	Bộ
	1
	1,82

	2.2
	Bộ quả cân (1-2-2-5-10)kg
	F2
	
	5
	1,82

	
	Máy, thiết bị sử dụng
	
	
	
	

	3.1
	Máy tính để bàn
	Dell core i3
	Bộ
	1
	1,82

	3.2
	Máy in 
	canon
	Chiếc
	1
	1,82


3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ

Bảng 4: Quy định mức vật tư công cụ dụng cụ cho bước công việc

	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ tiêu hao

(%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Sổ công tác
	Quyển
	
	0.1
	100

	2
	Tem kiểm định
	Chiếc
	 
	1
	100

	3
	Tem niêm phong
	Chiếc
	 
	2
	100

	4
	Chì
	Hạt
	 
	2
	100

	5
	Dây chì
	dây
	30 cm
	2
	100

	6
	Giấy in
	Tờ 
	297 x210 mm
	3
	100

	7
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	Tờ
	297 x210 mm
	2
	100

	8
	Mực in
	hộp
	 
	0,003
	100

	9
	Bút bi
	cái
	 
	1
	100

	10
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	100

	11
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	100

	12
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,01
	100

	13
	Găng tay lao động
	Đôi
	
	5
	100

	


Điều 25. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm định cột đo xăng dầu
1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

Kiểm định cột đo xăng dầu theo ĐLVN 10:2017

b) Định biên

Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc

	TT
	Công việc
	Số lượng người
	Vị trí
	Chức danh
	Định mức (công)

	1
	Chuẩn bị
	1
	Trưởng nhóm, thành viên
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	0,51

	2
	Tiến hành
	1
	Trưởng nhóm, thành viên
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	

	3
	Xử lý chung
	1
	Trưởng nhóm, thành viên
	Kỹ sư hạng III hoặc tương đương; Bậc 1/9 trở lên 
	


c) Định mức lao động
Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc

	TT
	Công việc
	Định mức
	Định mức
	Định mức

	
	
	(phút)
	(giờ)
	(công)

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Chuẩn bị kiểm định
	35
	 
	 

	-
	Kiểm tra các yêu cầu cần đảm bảo của CĐXD
	15
	 
	 

	-
	Chuẩn bị bình chuẩn phải đảm bảo không có điện thế tĩnh điện so với CĐXD hay bể nguồn và phải được tráng ướt bằng chất lỏng làm việc của CĐXD
	5
	 
	 

	-
	Đảm bảo các phương tiện phòng cháy và bảo hộ lao động
	5
	 
	 

	-
	Đảm bảo cột đo đã được kiểm định ban đầu theo quy định
	5
	 
	 

	-
	Đảm bảo CĐXD đã được phê duyệt mẫu
	5
	 
	 

	II
	Tiến hành kiểm định
	179
	 
	 

	1
	Kiểm tra bên ngoài
	52
	 
	 

	-
	Kiểm tra sự phù hợp với phê duyệt mẫu (áp dụng cho KĐ ban đầu)
	10
	 
	 

	-
	Kiểm tra phòng chống cơ sở khác tự ý tháo lắp thay thế IC chương trình hoặc tác động làm thay đổi các đặc trưng kỹ thuật chính
	10
	 
	 

	-
	Kiểm tra đảm bảo yêu cầu mới 100 % đối với CĐXD kiểm định lần đầu
	10
	 
	 

	-
	Kiểm tra hiện trạng CĐXD áp dụng với kiểm định định kỳ và sau sửa chữa
	8
	 
	 

	-
	Kiểm tra cầu dao thiết bị đóng ngắt
	8
	 
	 

	-
	Kiểm tra công tắc điều khiển
	3
	 
	 

	-
	Kiểm tra bên ngoài
	3
	 
	 

	2
	Kiểm tra kỹ thuật
	14
	 
	 

	-
	Kiểm tra sơ bộ
	5
	 
	 

	-
	Kiểm tra độ kín
	5
	 
	 

	-
	Kiểm tra hoạt động cơ cấu xóa số
	2
	 
	 

	-
	Kiểm tra cơ cấu tự ngắt
	2
	 
	 

	3
	Kiểm tra đo lường
	113
	 
	 

	 -
	Xác định lưu lượng lớn nhất đạt được
	5
	 
	 

	 -
	Tiến hành tại lưu lượng lớn nhất Qmax
	13
	 
	 

	 -
	Tiến hành tại lưu lượng nhỏ nhất Qmin
	13
	 
	 

	 -
	Tiến hành hiệu chỉnh sai số (nếu cần thiết) và lặp lại 2 bước trên
	25
	 
	 

	 -
	Kiểm tra sai số tại lượng cấp phát tối thiểu Vmin
	5
	 
	 

	 -
	Kiểm tra cơ cấu tách khí
	8
	 
	 

	 -
	Kiểm tra cơ cấu đặt trước
	13
	 
	 

	 -
	Kiểm tra cơ cấu tính tiền
	13
	 
	 

	 -
	Kiểm tra độ giãn nở ống mềm
	8
	 
	 

	 -
	Kiểm tra nội dung in
	5
	 
	 

	 -
	Kiểm tra chức năng in
	5
	 
	 

	III
	Xử lý chung
	31
	 
	 

	-
	Dán tem kiểm định; tem niêm phong hoặc kẹp chì
	10
	 
	 

	-
	Lập biên bản hiện trạng và biên bản kiểm định
	16
	 
	 

	-
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định
	5
	 
	 

	 
	Tổng
	245
	4,08
	0,51


2. Định mức thiết bị

Bảng 3: Quy định mức thiết bị theo bước công việc
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức (ca)

	1
	Chuẩn đo lường

	1.1
	Bình chuẩn kim loại hạng 2
	Dung tích danh định: (2;5;10;20;50;100;200)L       CCX: 0,05
	Bộ
	1
	0,51

	2
	 Phương tiện đo sử dụng cùng với chuẩn

	2.1
	Ống đong chia độ
	Phạm vi đo: 100ml; Giá trị độ chia: ≤ 5ml
	Chiếc
	1
	0,51

	2.2
	Đồng hồ bấm giây
	Giá trị chia độ 1s
	Chiếc
	1
	0,51

	2.3
	Thiết bị kiểm tra tách khí
	Có khả năng tạo khí phù hợp với CĐXC
	Bộ
	1
	0,51

	2.4
	Nhiệt kế thủy tinh
	Phạm vi đo: (0-50)°C        Giá trị chia độ: ≤ 1°C
	Chiếc
	1
	0,51

	
	Máy, thiết bị sử dụng
	
	
	
	

	3.1
	Máy tính để bàn
	Dell core i3
	Bộ
	1
	0,51

	3.2
	Máy in 
	canon
	Chiếc
	1
	0,51


3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ
Bảng 4: Quy định mức vật tư công cụ dụng cụ cho bước công việc

	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ tiêu hao

(%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Sổ công tác
	Quyển
	
	0.1
	100

	1
	Tem kiểm định
	Chiếc
	 
	1
	100

	2
	Tem niêm phong
	Chiếc
	 
	6
	100

	3
	Chì
	Hạt
	 
	4
	100

	4
	Dây chì
	dây
	30 cm
	4
	100

	5
	Giấy in
	Tờ 
	297 x210 mm
	6
	100

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	Tờ
	297 x210 mm
	2
	100

	7
	Mực in
	hộp
	 
	0,006
	100

	8
	Bút bi
	cái
	 
	1
	100

	9
	Bút lông dầu
	cái
	 
	0,1
	100

	10
	Túi đựng clearbag
	cái
	 
	1
	100

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	 
	0,006
	100

	12
	Khẩu trang y tế
	Cái
	
	3
	100

	13
	Găng tay y tế
	Đôi
	
	3
	100


PHỤ LỤC 

Chi tiết nội dung công việc thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2026/QĐ-UBND ngày      /      /2026 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Phụ lục I

THIẾT LẬP, DUY TRÌ, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG BỘ QUẢ CÂN CHUẨN E2 (G1730996 - 15 quả/ AC62332 – 24 quả); BỘ QUẢ CÂN CHUẨN F1 (G1730969 - 24 quả/ AC62333 – 24 quả); BỘ QUẢ CÂN CHUẨN F2 (00b/90 - 05 quả/ AC62334 – 24 quả/ YB 06-2024 – 5 quả); BỘ QUẢ CÂN CHUẨN F2 (80 - 10 quả); QUẢ CÂN CHUẨN F1 (29 - 10 quả); QUẢ CÂN CHUẨN F1 (30 - 10 quả); QUẢ CÂN CHUẨN F2 (G1124539/G1124540/G1124541/G1124545/G1124547/G1124549/G1124550/G1124553 - 08 quả); QUẢ CÂN CHUẨN F2 (81 - 10 quả); QUẢ CÂN CHUẨN F2 (82 - 10 quả); QUẢ CÂN CHUẨN F2 (26 - 10 quả); QUẢ CÂN CHUẨN F2 (3131.25 - 01 quả).

	STT 
	Nội dung công việc 
	Yêu cầu kỹ 

thuật
	Phương 

pháp thực hiện
	Thời gian thực hiện 

(chu kỳ, tần suất)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	Theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017QT-19/TĐC BM-19.01/TĐC 

	1
	Nội dung 1: Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, áp suất
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình 
	2 lần/ngày

Theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017QT-19/TĐC

	2
	Nội dung 2: Kiểm tra chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	Theo chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài 
	
	Trực quan 
	Thường 

xuyên, hàng ngày 

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật 
	
	Vận hành 

trực tiếp 

kiểm tra hệ thống chuẩn hoạt động
	

	
	+ Kiểm tra đo lường 
	
	
	1 lần/tháng

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	1
	Nội dung 1: Kiểm tra hệ thống cứu hỏa (báo cháy, dụng cụ cứu hỏa...)
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

định phòng cháy chữa cháy
	Hàng ngày

	2
	Nội dung 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	
	
	

	1
	Nội dung 1: Liên hệ, thương thảo ký kết hợp đồng hiệu chuẩn, vận chuyển đi hiệu chuẩn và làm các thủ tục cần thiết khác
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình 
	1 lần/năm

	2
	Nội dung 2: Đánh giá chuẩn trước khi đi liên kết chuẩn đo lường với chuẩn quốc gia hoặc chuẩn cao hơn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	3
	Nội dung 3: Bao gói vận chuyển, bảo quản, kiểm soát hồ sơ, tài liệu, đánh giá tình trạng của chuẩn và trang thiết bị liên quan trước và sau khi thực hiện liên kết chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	4
	Nội dung 4: Đánh giá xử lý kết quả sau khi hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn đo lường đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn; sử dụng chuẩn đo lường đã được chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	
	
	Theo yêu

cầu của cơ quan nhà nước

	1
	Nội dung 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác trước và trong khi thực hiện hiệu chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	2
	Nội dung 2: Kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn trước khi sử dụng
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	3
	Nội dung 3: Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống hư hỏng chuẩn đo lường
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	4
	Nội dung 4: Kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn sau khi sử dụng để bảo quản
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	5 
	Nội dung 5: Ghi chép nhật ký sử dụng chuẩn
	
	HTQL ISO/IEC 17025 

QT.04.TT

Quản lý

thiết bị
	Thường xuyên

	6
	Nội dung 6: Hiệu chuẩn quả cân chuẩn, kiểm định phương tiện đo
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	1 lần/năm

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	
	
	

	1
	Nội dung 1: Liên kết chuẩn/So sánh liên phòng
	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	2
	Nội dung 2: Đánh giá độ chính xác

	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	3
	Nội dung 3: Đánh giá độ ổn định
	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	4
	Nội dung 4: Công tác báo cáo thường xuyên, định kỳ
	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy định
	1 lần/năm


Phụ lục II

THIẾT LẬP, DUY TRÌ, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG BỘ QUẢ CHUẨN M1(N324-11 ÷ N324-2290 – 2.280 quả/ 01/N313 ÷ 04/N313 – 04 quả/ 01/N313 ÷ 1199/N313 – 1199 quả)

	STT 
	Nội dung công việc 
	Yêu cầu kỹ thuật
	Phương 

pháp thực hiện
	Thời gian thực hiện 

(chu kỳ, tần suất)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	1
	Nội dung 1: Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, áp suất
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	2 lần/ngày

	2
	Nội dung 2: Kiểm tra chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	Theo chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài 
	
	Trực quan 
	Thường 

xuyên, hàng ngày 

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật 
	
	Vận hành 

trực tiếp 

kiểm tra hệ thống chuẩn hoạt động
	

	
	+ Kiểm tra đo lường 
	
	
	1 lần/tháng

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	1
	Nội dung 1: Kiểm tra hệ thống cứu hỏa (báo cháy, dụng cụ cứu hỏa...)
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

định phòng cháy chữa

cháy
	Hàng ngày

	2
	Nội dung 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn M1 với chuẩn đo lường cao hơn
	
	
	

	1
	Nội dung 1: Kiểm tra, vệ sinh làm sạch, sơn các quả chuẩn M1 trước khi liên kết với chuẩn đo lường cao hơn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	2
	Nội dung 2: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn M1 với chuẩn đo lường cao hơn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	3
	Nội dung 3: Đánh giá chuẩn M1 trước khi liên kết chuẩn đo lường cao hơn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	4
	Nội dung 4: Đánh giá xử lý kết quả sau khi hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	IV
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	
	
	Theo yêu

cầu của cơ quan nhà nước

	1
	Nội dung 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác trước và trong khi thực hiện hiệu chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	2
	Nội dung 2: Kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn trước khi sử dụng
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	3
	Nội dung 3: Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống hư hỏng chuẩn đo lường
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	4
	Nội dung 4: Kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn sau khi sử dụng để bảo quản
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	5
	Nội dung 5: Ghi chép nhật ký sử dụng chuẩn
	
	HTQL ISO/IEC 17025 

QT.04.TT

Quản lý

thiết bị
	Thường 

xuyên

	6
	Nội dung 6: Hiệu chuẩn bộ quả cân chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	1 lần/năm

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	
	
	

	1
	Nội dung 1: Liên kết chuẩn/So sánh liên phòng
	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	2
	Nội dung 2: Đánh giá độ chính xác

	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	3
	Nội dung 3: Đánh giá độ ổn định
	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	4
	Nội dung 4: Công tác báo cáo thường xuyên, định kỳ
	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy định
	1 lần/năm


Phụ lục III
THIẾT LẬP, DUY TRÌ, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG XÍCH CHUẨN M2 (092017 – 06 xích)

	STT 
	Nội dung công việc 
	Yêu cầu kỹ 

thuật
	Phương 

pháp thực hiện
	Thời gian thực hiện 

(chu kỳ, tần suất)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	1
	Nội dung 1: Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, áp suất
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	2 lần/ngày

	2
	Nội dung 2: Kiểm tra chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	Theo chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài 
	
	Trực quan 
	Thường 

xuyên, hàng ngày 

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật 
	
	Vận hành 

trực tiếp 

kiểm tra hệ thống chuẩn hoạt động
	

	
	+ Kiểm tra đo lường 
	
	
	1 lần/tháng

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	1
	Nội dung 1: Kiểm tra hệ thống cứu hỏa (báo cháy, dụng cụ cứu hỏa...)
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

định phòng cháy chữa

cháy
	Hàng ngày

	2
	Nội dung 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn
	
	
	

	1
	Nội dung 1: Liên hệ, thương thảo ký kết hợp đồng hiệu chuẩn, vận chuyển đi hiệu chuẩn và làm các thủ tục cần thiết khác
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	2
	Nội dung 2: Đánh giá chuẩn trước khi đi liên kết chuẩn đo lường với chuẩn quốc gia hoặc chuẩn cao hơn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	3
	Nội dung 3: Bao gói vận chuyển, bảo quản, kiểm soát hồ sơ, tài liệu, đánh giá tình trạng của chuẩn và trang thiết bị liên quan trước và sau khi thực hiện liên kết chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	4
	Nội dung 4: Đánh giá xử lý kết quả sau khi hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	IV
	Công việc 4: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn đo lường đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn; sử dụng chuẩn đo lường đã được chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	
	
	Theo yêu

cầu của cơ quan nhà nước

	1
	Nội dung 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác trước và trong khi thực hiện hiệu chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	2
	Nội dung 2: Kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn trước khi sử dụng
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	3
	Nội dung 3: Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống hư hỏng chuẩn đo lường
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	4
	Nội dung 4: Kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn sau khi sử dụng để bảo quản
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	5 
	Nội dung 5: Ghi chép nhật ký sử dụng chuẩn
	
	HTQL ISO/IEC 17025 

QT.04.TT

Quản lý

thiết bị
	Thường xuyên

	6
	Nội dung 6: Hiệu chuẩn quả cân chuẩn, kiểm định phương tiện đo
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	1 lần/năm

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	
	
	

	1
	Nội dung 1: Liên kết chuẩn/So sánh liên phòng
	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	2
	Nội dung 2: Đánh giá độ chính xác

	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	3
	Nội dung 3: Đánh giá độ ổn định
	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	4
	Nội dung 4: Công tác báo cáo thường xuyên, định kỳ
	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy định
	1 lần/năm


Phụ lục IV
THIẾT LẬP, DUY TRÌ, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG BÌNH CHUẨN KIM LOẠI (1-01 – 1 L; 2-01 – 2 L; 210 – 2 L; YB-01 – 2 L; 5-01 – 5 L; 210 – 5 L; YB-02 – 5 L; 10-01 – 10 L; 21A1M – 10 L; YB – 03 – 10 L; 20-01 – 20 L; 21A1M – 20 L; YB-04 – 20 L; 50-01 – 50 L; 21A1M – 50 L; YB-05 – 50 L; 100-01 – 100 L; 200-01 – 200 L) VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐI CÙNG CHUẨN ĐO LƯỜNG.

	STT 
	Nội dung công việc 
	Yêu cầu kỹ 

thuật
	Phương 

pháp thực hiện
	Thời gian 

thực hiện 

(chu kỳ, tần suất)

	I 
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	1
	Nội dung 1: Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, áp suất
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	2 lần/ngày

	2 
	Nội dung 2: Kiểm tra chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	Theo chế độ 

hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài 
	
	Trực quan 
	Thường 

xuyên, hàng ngày 

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật 
	
	Vận hành trực tiếp 

kiểm tra hệ thống 

chuẩn hoạt động
	

	
	+ Kiểm tra đo lường 
	
	
	1 lần/tháng

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	1
	Nội dung 1: Kiểm tra hệ thống cứu hỏa (báo cháy, dụng cụ cứu hỏa...)
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy định phòng cháy chữa cháy
	Hàng ngày

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	III 
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn 
	
	
	

	1 
	Nội dung 1: Liên hệ, thương thảo ký kết hợp đồng hiệu chuẩn, vận chuyển đi hiệu chuẩn và làm các thủ tục cần thiết khác
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	2
	Nội dung 2: Đánh giá chuẩn trước khi đi liên kết chuẩn đo lường với chuẩn cao hơn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	3 
	Nội dung 3: Bao gói vận chuyển, bảo quản, kiểm soát hồ sơ, tài liệu, đánh giá tình trạng của chuẩn và trang thiết bị liên quan... trước và sau khi thực hiện liên kết chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	4
	Nội dung 4: Đánh giá xử lý kết quả sau khi hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	IV
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	
	
	Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước

	1 
	Nội dung 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác trước và trong khi thực hiện hiệu chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	2
	Nội dung 2: Kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn trước khi sử dụng
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	3
	Nội dung 3: Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống hư hỏng chuẩn đo lường
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	4 
	Nội dung 4: Kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn sau khi sử dụng để bảo quản
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	5 
	Nội dung 5: Ghi chép nhật ký sử dụng chuẩn
	
	HTQL ISO/IEC 17025 

QT.04.TT

Quản lý

thiết bị
	Thường

xuyên

	V 
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	
	
	

	1
	Nội dung 1: Liên kết chuẩn/So sánh liên phòng
	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	2
	Nội dung 2: Đánh giá độ chính xác

	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	3
	Nội dung 3: Đánh giá độ ổn định
	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	4
	Nội dung 4: Công tác báo cáo thường xuyên, định kỳ
	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy định
	1 lần/năm


Phụ lục V
THIẾT LẬP, DUY TRÌ, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG BÌNH CHUẨN KIM LOẠI (TP:146 – 10 L và 50 L; 113: TP – 10 L và 70 L; TP:146 – 100 L và 500 L) VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐI CÙNG CHUẨN ĐO LƯỜNG.

	STT 
	Nội dung công việc 
	Yêu cầu kỹ 

thuật
	Phương 

pháp thực hiện
	Thời gian 

thực hiện 

(chu kỳ, tần suất)

	I 
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	1
	Nội dung 1: Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, áp suất
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	2 lần/ngày

	2 
	Nội dung 2: Kiểm tra chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	Theo chế độ 

hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài 
	
	Trực quan 
	Thường 

xuyên, hàng ngày 

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật 
	
	Vận hành trực tiếp 

kiểm tra hệ thống 

chuẩn hoạt động
	

	
	+ Kiểm tra đo lường 
	
	
	1 lần/tháng

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	1
	Nội dung 1: Kiểm tra hệ thống cứu hỏa (báo cháy, dụng cụ cứu hỏa...)
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy định phòng cháy chữa cháy
	Hàng ngày

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	III 
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn 
	
	
	

	1 
	Nội dung 1: Liên hệ, thương thảo ký kết hợp đồng hiệu chuẩn, vận chuyển đi hiệu chuẩn và làm các thủ tục cần thiết khác
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	2
	Nội dung 2: Đánh giá chuẩn trước khi đi liên kết chuẩn đo lường với chuẩn cao hơn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	3 
	Nội dung 3: Bao gói vận chuyển, bảo quản, kiểm soát hồ sơ, tài liệu, đánh giá tình trạng của chuẩn và trang thiết bị liên quan... trước và sau khi thực hiện liên kết chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	4
	Nội dung 4: Đánh giá xử lý kết quả sau khi hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	IV
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	
	
	Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước

	1 
	Nội dung 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác trước và trong khi thực hiện hiệu chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	2
	Nội dung 2: Kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn trước khi sử dụng
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	3
	Nội dung 3: Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống hư hỏng chuẩn đo lường
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	4 
	Nội dung 4: Kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn sau khi sử dụng để bảo quản
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	5 
	Nội dung 5: Ghi chép nhật ký sử dụng chuẩn
	
	HTQL ISO/IEC 17025 

QT.04.TT

Quản lý

thiết bị
	Thường

xuyên

	V 
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	
	
	

	1
	Nội dung 1: Liên kết chuẩn/So sánh liên phòng
	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	2
	Nội dung 2: Đánh giá độ chính xác

	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	3
	Nội dung 3: Đánh giá độ ổn định
	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	4
	Nội dung 4: Công tác báo cáo thường xuyên, định kỳ
	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy định
	1 lần/năm


Phụ lục VI
THIẾT LẬP, DUY TRÌ, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG BÌNH CHUẨN KIM LOẠI (C320 – 100 L; CC320 – 200 L; 250-01 – 250 L; M320 – 1 000 L; 11M320 – 2 000 L; VM320 – 5 000 L) VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐI CÙNG CHUẨN ĐO LƯỜNG.

	STT 
	Nội dung công việc 
	Yêu cầu kỹ 

thuật
	Phương 

pháp thực hiện
	Thời gian 

thực hiện 

(chu kỳ, tần suất)

	I 
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	1
	Nội dung 1: Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, áp suất
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	2 lần/ngày

	2 
	Nội dung 2: Kiểm tra chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	Theo chế độ 

hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài 
	
	Trực quan 
	Thường 

xuyên, hàng ngày 

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật 
	
	Vận hành trực tiếp 

kiểm tra hệ thống 

chuẩn hoạt động
	

	
	+ Kiểm tra đo lường 
	
	
	1 lần/tháng

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	1
	Nội dung 1: Kiểm tra hệ thống cứu hỏa (báo cháy, dụng cụ cứu hỏa...)
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy định phòng cháy chữa cháy
	Hàng ngày

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	III 
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn 
	
	
	

	1 
	Nội dung 1: Liên hệ, thương thảo ký kết hợp đồng hiệu chuẩn, vận chuyển đi hiệu chuẩn và làm các thủ tục cần thiết khác
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	2
	Nội dung 2: Đánh giá chuẩn trước khi đi liên kết chuẩn đo lường với chuẩn cao hơn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	3 
	Nội dung 3: Bao gói vận chuyển, bảo quản, kiểm soát hồ sơ, tài liệu, đánh giá tình trạng của chuẩn và trang thiết bị liên quan... trước và sau khi thực hiện liên kết chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	4
	Nội dung 4: Đánh giá xử lý kết quả sau khi hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	IV
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	
	
	Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước

	1 
	Nội dung 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác trước và trong khi thực hiện hiệu chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	2
	Nội dung 2: Kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn trước khi sử dụng
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	3
	Nội dung 3: Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống hư hỏng chuẩn đo lường
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	4 
	Nội dung 4: Kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn sau khi sử dụng để bảo quản
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	5 
	Nội dung 5: Ghi chép nhật ký sử dụng chuẩn
	
	HTQL ISO/IEC 17025 

QT.04.TT

Quản lý

thiết bị
	Thường

xuyên

	V 
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	
	
	

	1
	Nội dung 1: Liên kết chuẩn/So sánh liên phòng
	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	2
	Nội dung 2: Đánh giá độ chính xác

	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	3
	Nội dung 3: Đánh giá độ ổn định
	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	4
	Nội dung 4: Công tác báo cáo thường xuyên, định kỳ
	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy định
	1 lần/năm


Phụ lục VII
THIẾT LẬP, DUY TRÌ, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG BÌNH CHUẨN THỦY TINH (BBTTLC-02/ DURAN/ ĐỨC – 0,25 L); BÌNH CHUẨN THỦY TINH (BBTTLC-01/ DURAN/ ĐỨC – 0,5 L); BÌNH CHUẨN THỦY TINH (BBTTLC-03/ DURAN/ ĐỨC – 1 L); BÌNH CHUẨN THỦY TINH (V05.CN5.509.19/SCHOTT/ ĐỨC – 0,25 L); BÌNH CHUẨN THỦY TINH (V05.CN5.510.19/SCHOTT/ ĐỨC – 0,5 L); BÌNH CHUẨN THỦY TINH (V05.CN5.511.19/SCHOTT/ ĐỨC – 1 L) VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐI CÙNG CHUẨN ĐO LƯỜNG.

	STT 
	Nội dung công việc 
	Yêu cầu kỹ 

thuật
	Phương 

pháp thực hiện
	Thời gian 

thực hiện 

(chu kỳ, tần suất)

	I 
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	1
	Nội dung 1: Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, áp suất
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	2 lần/ngày

	2 
	Nội dung 2: Kiểm tra chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	Theo chế độ 

hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài 
	
	Trực quan 
	Thường 

xuyên, hàng ngày 

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật 
	
	Vận hành trực tiếp 

kiểm tra hệ thống 

chuẩn hoạt động
	

	
	+ Kiểm tra đo lường 
	
	
	1 lần/tháng

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	1
	Nội dung 1: Kiểm tra hệ thống cứu hỏa (báo cháy, dụng cụ cứu hỏa...)
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy định phòng cháy chữa cháy
	Hàng ngày

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	III 
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường với chuẩn đo lường cao hơn 
	
	
	

	1 
	Nội dung 1: Liên hệ, thương thảo ký kết hợp đồng hiệu chuẩn, vận chuyển đi hiệu chuẩn và làm các thủ tục cần thiết khác
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	2
	Nội dung 2: Đánh giá chuẩn trước khi đi liên kết chuẩn đo lường với chuẩn cao hơn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	3 
	Nội dung 3: Bao gói vận chuyển, bảo quản, kiểm soát hồ sơ, tài liệu, đánh giá tình trạng của chuẩn và trang thiết bị liên quan... trước và sau khi thực hiện liên kết chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	4
	Nội dung 4: Đánh giá xử lý kết quả sau khi hiệuchuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	IV
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	
	
	Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước

	1 
	Nội dung 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác trước và trong khi thực hiện hiệu chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	2
	Nội dung 2: Kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn trước khi sử dụng
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	3
	Nội dung 3: Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống hư hỏng chuẩn đo lường
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	4 
	Nội dung 4: Kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn sau khi sử dụng để bảo quản
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	5 
	Nội dung 5: Ghi chép nhật ký sử dụng chuẩn
	
	HTQL ISO/IEC 17025 

QT.04.TT

Quản lý

thiết bị
	Thường

xuyên

	V 
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất
	
	
	

	1
	Nội dung 1: Liên kết chuẩn/So sánh liên phòng
	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	2
	Nội dung 2: Đánh giá độ chính xác

	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	3
	Nội dung 3: Đánh giá độ ổn định
	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	4
	Nội dung 4: Công tác báo cáo thường xuyên, định kỳ
	Theo hồ sơ kỹ thuật trong hồ sơ chuẩn được 

chứng nhận
	Theo quy định
	1 lần/năm


Phụ lục VIII
THIẾT LẬP, DUY TRÌ, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG ÁP KẾ CHUẨN KIỂU CHỈ THỊ SỐ (07563962/LR-CAL/ĐỨC – (-1 ÷ 39) bar); ÁP KẾ CHUẨN KIỂU CHỈ THỊ SỐ (6768269/LR-CAL/ĐỨC – (0 ÷ 16) bar); ÁP KẾ CHUẨN KIỂU CHỈ THỊ SỐ (6334668/LR-CAL/ĐỨC – (0 ÷ 100) bar); ÁP KẾ CHUẨN KIỂU CHỈ THỊ SỐ (6344869/LR-CAL/ĐỨC – (0 ÷ 400) bar); ÁP KẾ CHUẨN KIỂU CHỈ THỊ SỐ (5835199/LR-CAL/ĐỨC – (0 ÷ 1 000) bar); ÁP KẾ CHUẨN KIỂU CHỈ THỊ SỐ (01883903/008 /ĐỨC – (0 ÷ 2 000) hPa, (0 ÷ 1 500) mmHg); ÁP KẾ CHUẨN KIỂU HIỆN SỐ (02212516/110/ ĐỨC – (0 ÷ 2 000) hPa; ÁP KẾ CHUẨN KIỂU CHỈ THỊ SỐ (6509083/ĐỨC – (0 ÷ 53) kPa, (0 ÷ 400) mmHg; ÁP KẾ CHUẨN KIỂU HIỆN SỐ (61060246/ĐỨC – (0 ÷ 20) bar VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐI CÙNG CHUẨN ĐO LƯỜNG.

	STT 
	Nội dung công việc 
	Yêu cầu kỹ thuật
	Phương 

pháp thực hiện
	Thời gian thực hiện (chu kỳ, 

tần suất)

	I 
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	Đảm bảo yêu cầu theo hồ sơ chứng nhận chuẩn đo lường, chỉ định giữ chuẩn đã được phê duyệt
	Trực quan 
	

	1 
	Nội dung 1: Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm
	Theo chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	Trực quan 
	2 lần/ngày

	2 
	Nội dung 2: Kiểm tra chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường 
	Theo chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài 
	
	Trực quan 
	Thường 

xuyên, hàng ngày

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật 
	
	Vận hành

trực tiếp

kiểm tra hệ thống chuẩn hoạt động
	

	
	+ Kiểm tra đo lường 
	
	
	1 lần/tháng

	II 
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	
	
	

	1 
	Nội dung 1: Kiểm tra hệ thống cứu hỏa (báo cháy, dụng cụ cứu hỏa...)
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Trực quan 
	1 lần/tháng

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	III 
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	1 
	Nội dung 1: Liên hệ, 

thương thảo ký kết hợp đồng hiệu chuẩn, vận chuyển đi hiệu chuẩn và làm các thủ tục cần thiết khác
	Theo quy định của pháp luật
	Trực tiếp
	

	2 
	Nội dung 2: Đánh giá chuẩn trước khi thực hiện liên kết chuẩn đo lường với chuẩn cấp cao hơn
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được phê duyệt
	Theo quy

trình
	

	3 
	Nội dung 3: Bao gói vận chuyển, bảo quản, kiểm soát hồ sơ, tài liệu, đánh giá tình trạng của chuẩn và trang thiết bị liên quan ... trước và sau khi thực hiện liên kết chuẩn
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được phê duyệt
	Theo quy

trình
	

	4 
	Nội dung 4: Đánh giá xử lý kết quả sau khi liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được phê duyệt
	Theo quy

trình
	

	IV
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo 

phục vụ quản lý nhà nước
	
	
	Theo yêu 

cầu của cơ quan nhà 

nước

	1 
	Nội dung 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác trước và trong khi thực hiện hiệu chuẩn
	Theo chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	
	

	2 
	Nội dung 2: kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn trước khi sử dụng
	Thực hiện thao tác kiểm tra theo quy trình tương ứng.
	
	

	3 
	Nội dung 3: Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống hư hỏng chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	4 
	Nội dung 4: Kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn sau khi sử dụng để bảo quản
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	5 
	Nội dung 5: Ghi chép nhật ký sử dụng chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	HTQL ISO/IEC 17025 

QT.04.TT

Quản lý

thiết bị
	Thường 

xuyên khi sử dụng

	V 
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất (cho 01 lần đánh giá)
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	Định kỳ: 1 lần/ năm 

Đột xuất: 

(sau sửa 

chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di 

chuyển 

chuẩn)

	1 
	Nội dung 1: Liên kết 

chuẩn/So sánh liên phòng
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	2 
	Nội dung 2: Đánh giá độ chính xác
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	3 
	Nội dung 3: Đánh giá độ ổn định
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	4 
	Nội dung 4: Công tác báo cáo thường xuyên, định kỳ
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy 

định
	


Phụ lục IX
THIẾT LẬP, DUY TRÌ, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA (0912611/TRUNG QUỐC); THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH CÔNG TƠ ĐIỆN 3 PHA (1408264/TRUNG QUỐC); THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH CÔNG TƠ ĐIỆN 3 PHA (S2110/TRUNG QUỐC) VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐI CÙNG CHUẨN ĐO LƯỜNG.

	STT 
	Nội dung công việc 
	Yêu cầu kỹ thuật
	Phương 

pháp thực hiện
	Thời gian thực hiện (chu kỳ, 

tần suất)

	I 
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	Đảm bảo yêu cầu theo hồ sơ chứng nhận chuẩn đo lường, chỉ định giữ chuẩn đã được phê duyệt
	Trực quan 
	

	1 
	Nội dung 1: Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm
	Theo chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	Trực quan 
	2 lần/ngày

	2 
	Nội dung 2: Kiểm tra chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường 
	Theo chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường 
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài 
	
	Trực quan 
	Thường 

xuyên, hàng ngày

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật 
	
	Vận hành

trực tiếp

kiểm tra hệ thống chuẩn hoạt động
	

	
	+ Kiểm tra đo lường 
	
	
	1 lần/tháng

	II 
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	
	
	

	1 
	Nội dung 1: Kiểm tra hệ thống cứu hỏa (báo cháy, dụng cụ cứu hỏa...)
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Trực quan 
	1 lần/tháng

	III 
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	1 
	Nội dung 1: Liên hệ, 

thương thảo ký kết hợp đồng hiệu chuẩn, vận chuyển đi hiệu chuẩn và làm các thủ tục cần thiết khác
	Theo quy định của pháp luật
	Trực tiếp
	

	2 
	Nội dung 2: Đánh giá chuẩn trước khi thực hiện liên kết chuẩn đo lường với chuẩn cấp cao hơn
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được phê duyệt
	Theo quy

trình
	

	3 
	Nội dung 3: Bao gói vận chuyển, bảo quản, kiểm soát hồ sơ, tài liệu, đánh giá tình trạng của chuẩn và trang thiết bị liên quan ... trước và sau khi thực hiện liên kết chuẩn
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được phê duyệt
	Theo quy

trình
	

	4 
	Nội dung 4: Đánh giá xử lý kết quả sau khi liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được phê duyệt
	Theo quy

trình
	

	IV
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo 

phục vụ quản lý nhà nước
	
	
	Theo yêu

cầu của cơ quan nhà

nước

	1 
	Nội dung 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác trước và trong khi thực hiện hiệu chuẩn
	Theo chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	
	

	2 
	Nội dung 2: kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn trước khi sử dụng
	Thực hiện thao tác kiểm tra theo quy trình tương ứng.
	
	

	3 
	Nội dung 3: Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống hư hỏng chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	4 
	Nội dung 4: Kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn sau khi sử dụng để bảo quản
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	5 
	Nội dung 5: Ghi chép nhật ký sử dụng chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	HTQL ISO/IEC 17025 

QT.04.TT

Quản lý

thiết bị
	Thường 

xuyên khi sử dụng

	V 
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất (cho 01 lần đánh giá)
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	Định kỳ: 1 lần/ năm 

Đột xuất: 

(sau sửa 

chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di 

chuyển 

chuẩn)

	1 
	Nội dung 1: Liên kết 

chuẩn/So sánh liên phòng
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	2 
	Nội dung 2: Đánh giá độ chính xác
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	3 
	Nội dung 3: Đánh giá độ ổn định
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	4 
	Nội dung 4: Công tác báo cáo thường xuyên, định kỳ
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy 

định
	


Phụ lục X
THIẾT LẬP, DUY TRÌ, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH CÔNG TƠ ĐIỆN 1 PHA LƯU ĐỘNG (SD1209398/TRUNG QUỐC); THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 PHA (1411452/TRUNG QUỐC) VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐI CÙNG CHUẨN ĐO LƯỜNG.

	STT 
	Nội dung công việc 
	Yêu cầu kỹ thuật
	Phương 

pháp thực hiện
	Thời gian thực hiện (chu kỳ, 

tần suất)

	I 
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	Đảm bảo yêu cầu theo hồ sơ chứng nhận chuẩn đo lường, chỉ định giữ chuẩn đã được phê duyệt
	Trực quan 
	

	1 
	Nội dung 1: Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm
	Theo chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	Trực quan 
	2 lần/ngày

	2 
	Nội dung 2: Kiểm tra chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường 
	Theo chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường 
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài 
	
	Trực quan 
	Thường 

xuyên, hàng ngày

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật 
	
	Vận hành

trực tiếp

kiểm tra hệ thống chuẩn hoạt động
	

	
	+ Kiểm tra đo lường 
	
	
	1 lần/tháng

	II 
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	
	
	

	1 
	Nội dung 1: Kiểm tra hệ thống cứu hỏa (báo cháy, dụng cụ cứu hỏa...)
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Trực quan 
	1 lần/tháng

	III 
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	1 
	Nội dung 1: Liên hệ, 

thương thảo ký kết hợp đồng hiệu chuẩn, vận chuyển đi hiệu chuẩn và làm các thủ tục cần thiết khác
	Theo quy định của pháp luật
	Trực tiếp
	

	2 
	Nội dung 2: Đánh giá chuẩn trước khi thực hiện liên kết chuẩn đo lường với chuẩn cấp cao hơn
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được phê duyệt
	Theo quy

trình
	

	3 
	Nội dung 3: Bao gói vận chuyển, bảo quản, kiểm soát hồ sơ, tài liệu, đánh giá tình trạng của chuẩn và trang thiết bị liên quan ... trước và sau khi thực hiện liên kết chuẩn
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được phê duyệt
	Theo quy

trình
	

	4 
	Nội dung 4: Đánh giá xử lý kết quả sau khi liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được phê duyệt
	Theo quy

trình
	

	IV
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo 

phục vụ quản lý nhà nước
	
	
	Theo yêu 

cầu của cơ quan nhà 

nước

	1 
	Nội dung 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác trước và trong khi thực hiện hiệu chuẩn
	Theo chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	
	

	2 
	Nội dung 2: kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn trước khi sử dụng
	Thực hiện thao tác kiểm tra theo quy trình tương ứng.
	
	

	3 
	Nội dung 3: Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống hư hỏng chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	4 
	Nội dung 4: Kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn sau khi sử dụng để bảo quản
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	5 
	Nội dung 5: Ghi chép nhật ký sử dụng chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	HTQL ISO/IEC 17025 

QT.04.TT

Quản lý

thiết bị
	Thường 

xuyên khi sử dụng

	V 
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất (cho 01 lần đánh giá)
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	Định kỳ: 1 lần/ năm 

Đột xuất: 

(sau sửa 

chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di 

chuyển 

chuẩn)

	1 
	Nội dung 1: Liên kết 

chuẩn/So sánh liên phòng
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	2 
	Nội dung 2: Đánh giá độ chính xác
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	3 
	Nội dung 3: Đánh giá độ ổn định
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	4 
	Nội dung 4: Công tác báo cáo thường xuyên, định kỳ
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy 

định
	


Phụ lục XI
THIẾT LẬP, DUY TRÌ, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG CHUẨN (011132/HLB-20G3/TRUNG QUỐC); BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG CHUẨN (061253/HJB-35G3/TRUNG QUỐC) VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐI CÙNG CHUẨN ĐO LƯỜNG.

	STT 
	Nội dung công việc 
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Phương pháp thực hiện
	Thời gian thực hiện (chu kỳ, 
tần suất)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	Đảm bảo yêu cầu theo hồ sơ chứng nhận chuẩn đo lường, chỉ định giữ chuẩn đã được phê duyệt
	Đo, đánh giá trực tiếp
	Theo từng nội dung cụ thể

	1
	Nội dung 1: Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, áp suất
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Trực tiếp 
	2 lần/ 
ngày

	2
	Nội dung 2: Kiểm tra điện áp, tần số nguồn điện
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Trực tiếp
	Trước khi thực hiện 
các phép đo

	3
	Nội dung 3: Kiểm tra chống rung động
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Đo bằng máy đo độ rung/chấn động
	Trước khi lắp đặt hệ thống 
chuẩn và 
khi phát 
hiện có ảnh hưởng

	4
	Nội dung 4: Kiểm tra về chống ảnh hưởng của nhiễu điện từ trường
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Đo bằng DC/AC Gauss/Tesla meter
	Trước khi lắp đặt hệ thống 
chuẩn và 
khi phát 
hiện có ảnh hưởng

	5
	Nội dung 5: Kiểm tra chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	Theo chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài 
	
	Trực quan 
	Thường 
xuyên, hàng ngày 

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật 
	
	Vận hành trực tiếp kiểm tra hệ thống chuẩn hoạt động 
	

	
	+ Kiểm tra đo lường 
	
	
	1 lần/tháng

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	1
	Nội dung 1: Kiểm tra hệ thống cứu hỏa (báo cháy, dụng cụ cứu hỏa...)
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy định 
phòng cháy chữa cháy
	Hàng ngày

	2
	Nội dung 2: Kiểm tra hệ thống chống sét, hệ thống an ninh chống mất mát
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Trực quan
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	2 năm/1 lần

	1
	Nội dung 1: Liên hệ, thương thảo ký kết hợp đồng hiệu chuẩn, vận chuyển đi hiệu chuẩn và làm các thủ tục cần thiết khác
	Theo quy định của pháp luật 
	Trực tiếp
	

	2
	Nội dung 2: Đánh giá chuẩn trước khi đi liên kết chuẩn đo 
lường với chuẩn cấp cao hơn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	3
	Nội dung 3: Bao gói vận chuyển, bảo quản, kiểm soát hồ sơ, tài liệu, đánh giá tình trạng của chuẩn và trang thiết bị liên 
quan... trước và sau khi thực hiện liên kết chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Trực tiếp
	

	4
	Nội dung 4: Đánh giá Chuẩn gửi đi và hệ thống chuẩn sau khi hiệu chuẩn về
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy trình 
	

	IV
	Công việc 4: Sử 

dụng chuẩn đo 
lường đã chứng 
nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	
	
	Theo yêu 
cầu của cơ quan nhà 
nước

	1
	Nội dung 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác trước và trong khi thực hiện hiệu chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy 
	Trước và 

sau khi sử dụng chuẩn

	2
	Nội dung 2: Kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn xuất 
chuẩn trước khi sử dụng.
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy trình 
	

	3
	Nội dung 3: Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống hư hỏng chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Trực quan
	

	4
	Nội dung 4: Kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn xuất 
chuẩn sau khi sử dụng để bảo quản.
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy trình 
	

	5
	Nội dung 5: Ghi chép nhật ký sử dụng chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	HTQL ISO/IEC 17025 

QT.04.TT

Quản lý

thiết bị
	

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất 
	
	
	

	1
	Nội dung 1: Hiệu chuẩn /So sánh liên phòng
	
	
	Định kỳ: 1 lần/năm 

Đột xuất: 
(sau sửa 
chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di 
chuyển 
chuẩn)

	2
	Nội dung 2: Đánh giá độ chính xác
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	3
	Nội dung 3: Đánh giá xác định độ ổn định
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	4
	Nội dung 4: Công tác báo cáo thường 
xuyên, định kỳ
	Theo quy định hồ ssơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy định
	


Phụ lục XII
THIẾT LẬP, DUY TRÌ, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG CHUẨN DÙNG ĐỂ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐIỆN TIM (V08-TB-CT2012/26ĐT/VIỆT NAM; V08-TB-CT2016/60ĐT/VIỆT NAM) CHUẨN DÙNG ĐỂ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐIỆN NÃO (V08-TB-CT2012/26ĐN/VIỆT NAM; V08-TB-CT2016/60ĐN) VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐI CÙNG CHUẨN ĐO LƯỜNG.

	STT 
	Nội dung công việc 
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Phương pháp thực hiện
	Thời gian thực hiện (chu kỳ, 
tần suất)

	I
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	Đảm bảo yêu cầu theo hồ sơ chứng nhận chuẩn đo 
lường, chỉ định giữ chuẩn đã được phê duyệt
	Đo, đánh giá trực tiếp
	Theo từng nội dung cụ thể

	1
	Nội dung 1: Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, áp suất
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Trực tiếp 
	2 lần/ 
ngày

	2
	Nội dung 2: Kiểm tra điện áp, tần số nguồn điện
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Trực tiếp
	Trước khi thực hiện 
các phép đo

	3
	Nội dung 3: Kiểm tra chống rung động
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Đo bằng máy đo độ rung/chấn động
	Trước khi lắp đặt hệ thống 
chuẩn và 
khi phát 
hiện có ảnh hưởng

	4
	Nội dung 4: Kiểm tra về chống ảnh hưởng của nhiễu điện từ trường
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Đo bằng DC/AC Gauss/Tesla meter
	Trước khi lắp đặt hệ thống 
chuẩn và 
khi phát 
hiện có ảnh hưởng

	5
	Nội dung 5: Kiểm tra chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	Theo chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài 
	
	Trực quan 
	Thường 
xuyên, hàng ngày 

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật 
	
	Vận hành trực tiếp kiểm tra hệ thống chuẩn hoạt động 
	

	
	+ Kiểm tra đo lường 
	
	
	1 lần/tháng

	II
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	1
	Nội dung 1: Kiểm tra hệ thống cứu hỏa (báo cháy, dụng cụ cứu hỏa...)
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được hứng nhận
	Theo quy định 
phòng cháy chữa cháy
	Hàng ngày

	2
	Nội dung 2: Kiểm tra hệ thống chống sét, hệ thống an ninh chống mất mát
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Trực quan
	

	III
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với 
chuẩn cấp cao hơn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được 
chứng nhận
	
	2 năm/1 lần

	1
	Nội dung 1: Liên hệ, thương thảo ký kết hợp đồng hiệu chuẩn, vận chuyển đi hiệu chuẩn và làm các thủ tục cần thiết khác
	Theo quy định của pháp luật 
	Trực tiếp
	

	2
	Nội dung 2: Đánh giá chuẩn trước khi đi liên kết chuẩn đo 
lường với chuẩn cấp cao hơn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	3
	Nội dung 3: Bao gói vận chuyển, bảo quản, kiểm soát hồ sơ, tài liệu, đánh giá tình trạng của chuẩn và trang thiết bị liên 
quan... trước và sau khi thực hiện liên kết chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Trực tiếp
	

	4
	Nội dung 4: Đánh giá Chuẩn gửi đi và hệ thống chuẩn sau khi hiệu chuẩn về
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy trình 
	

	IV
	Công việc 4: Sử 

dụng chuẩn đo 
lường đã chứng 
nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	
	
	Theo yêu 
cầu của cơ quan nhà 
nước

	1
	Nội dung 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác trước và trong khi thực hiện hiệu chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy trình 
	Trước và 

sau khi sử dụng chuẩn

	2
	Nội dung 2: Kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn xuất 
chuẩn trước khi sử dụng.
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy trình 
	

	3
	Nội dung 3: Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống hư hỏng chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Trực quan
	

	4
	Nội dung 4: Kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn xuất 
chuẩn sau khi sử dụng để bảo quản.
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy trình 
	

	5
	Nội dung 5: Ghi chép nhật ký sử dụng chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	HTQL ISO/IEC 17025 

QT.04.TT

Quản lý

thiết bị
	

	V
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất 
	
	
	

	1
	Nội dung 1: Hiệu chuẩn /So sánh liên phòng
	
	
	Định kỳ: 1 lần/năm 

Đột xuất: 
(sau sửa 
chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di 
chuyển 
chuẩn)

	2
	Nội dung 2: Đánh giá độ chính xác
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	3
	Nội dung 3: Đánh giá xác định độ ổn định
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	4
	Nội dung 4: Công tác báo cáo thường 
xuyên, định kỳ
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy định
	


Phụ lục XIII
THIẾT LẬP, DUY TRÌ, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG CHUẨN ĐO LƯỜNG LƯU ĐỘNG KIỂM ĐỊNH TAXIMET (167/VIỆT NAM; YB-08/ VIỆT NAM) VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐI CÙNG CHUẨN ĐO LƯỜNG.

	STT 
	Nội dung công việc 
	Yêu cầu kỹ thuật
	Phương 

pháp thực hiện
	Thời gian thực hiện (chu kỳ, 

tần suất)

	I 
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	
	
	

	1 
	Nội dung 1: Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm
	Theo chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	Trực quan 
	2 lần/ngày

	2 
	Nội dung 2: Kiểm tra chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường 
	Theo chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường 
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài 
	
	Trực quan 
	Thường 

xuyên, hàng ngày

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật 
	
	Vận hành 

trực tiếp 

kiểm tra hệ thống chuẩn hoạt động
	

	
	+ Kiểm tra đo lường 
	
	
	1 lần/tháng

	II 
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	1 
	Nội dung 1: Kiểm tra hệ thống cứu hỏa (báo cháy, dụng cụ cứu hỏa...)
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy định PCCC 
	Hàng ngày

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	III 
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	1 
	Nội dung 1: Liên hệ, 

thương thảo ký kết hợp đồng hiệu chuẩn, vận chuyển đi hiệu chuẩn và làm các thủ tục cần thiết khác
	Theo quy định của pháp luật
	Theo quy

trình
	

	2 
	Nội dung 2: Đánh giá hệ thống chuẩn trước khi thực hiện liên kết chuẩn đo lường với chuẩn cấp cao hơn
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được phê duyệt
	Theo quy

trình
	

	3 
	Nội dung 3: Bao gói vận chuyển, bảo quản, kiểm soát hồ sơ, tài liệu, đánh giá tình trạng của chuẩn và trang thiết bị liên quan ... trước và sau khi thực hiện liên kết chuẩn
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được phê duyệt
	Theo quy

trình
	

	4 
	Nội dung 4: Đánh giá xử lý kết quả sau khi liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được phê duyệt
	Theo quy

trình
	

	IV
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo 

phục vụ quản lý nhà nước
	
	
	Theo yêu 

cầu của cơ quan nhà 

nước

	1 
	Nội dung 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác trước và Trong khi thực hiện hiệu chuẩn
	Theo chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	Theo quy

trình
	

	2 
	Nội dung 2: kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn trước khi sử dụng
	Thực hiện thao tác kiểm tra theo quy trình tương ứng.
	Theo quy

trình
	

	3 
	Nội dung 3: Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống hư hỏng chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	4 
	Nội dung 4: Kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn sau khi sử dụng để bảo quản
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	5 
	Nội dung 5: Ghi chép nhật ký sử dụng chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	HTQL ISO/IEC 17025 

QT.04.TT

Quản lý

thiết bị
	Thường 

xuyên khi sử dụng

	V 
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất (cho 01 lần đánh giá)
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	Định kỳ: 1 lần/ năm 

Đột xuất: 

(sau sửa 

chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di 

chuyển 

chuẩn)

	1 
	Nội dung 1: Liên kết 

chuẩn/So sánh liên phòng
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	2 
	Nội dung 2: Đánh giá độ chính xác
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	3 
	Nội dung 3: Đánh giá độ ổn định
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	4 
	Nội dung 4: Công tác báo cáo thường xuyên, định kỳ
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy 

định
	


Phụ lục XIV
THIẾT LẬP, DUY TRÌ, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ BẤM GIÂY (101.25/TRUNG QUỐC- (0 ÷ 10) h; YB-07 TRUNG QUỐC- (0 ÷ 10) h) VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐI CÙNG CHUẨN ĐO LƯỜNG.

	STT 
	Nội dung công việc 
	Yêu cầu kỹ thuật
	Phương 

pháp thực hiện
	Thời gian thực hiện (chu kỳ, 

tần suất)

	I 
	Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác
	Đảm bảo yêu cầu theo hồ sơ chứng nhận chuẩn đo lường, chỉ định giữ chuẩn đã được phê duyệt
	Trực quan 
	

	1 
	Nội dung 1: Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm
	Theo chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	Trực quan 
	2 lần/ngày

	2 
	Nội dung 2: Kiểm tra chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường 
	Theo chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường 
	
	

	
	+ Kiểm tra bên ngoài 
	
	Trực quan 
	Thường 

xuyên, hàng ngày

	
	+ Kiểm tra kỹ thuật 
	
	Vận hành 

trực tiếp 

kiểm tra hệ thống chuẩn hoạt động
	

	
	+ Kiểm tra đo lường 
	
	
	1 lần/tháng

	II 
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng
	
	
	

	1 
	Nội dung 1: Kiểm tra hệ thống cứu hỏa (báo cháy, dụng cụ cứu hỏa...)
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Trực quan 
	1 lần/tháng

	2
	Công việc 2: Kiểm tra, duy trì hệ thống đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai; chống mất hoặc hư hỏng...
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	III 
	Công việc 3: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn với chuẩn cấp cao hơn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	1 lần/năm

	1 
	Nội dung 1: Liên hệ, 

thương thảo ký kết hợp đồng hiệu chuẩn, vận chuyển đi hiệu chuẩn và làm các thủ tục cần thiết khác
	Theo quy định của pháp luật
	Trực tiếp
	

	2 
	Nội dung 2: Đánh giá chuẩn trước khi thực hiện liên kết chuẩn đo lường với chuẩn cấp cao hơn
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được phê duyệt
	Theo quy

trình
	

	3 
	Nội dung 3: Bao gói vận chuyển, bảo quản, kiểm soát hồ sơ, tài liệu, đánh giá tình trạng của chuẩn và trang thiết bị liên quan ... trước và sau khi thực hiện liên kết chuẩn
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được phê duyệt
	Theo quy

trình
	

	4 
	Nội dung 4: Đánh giá xử lý kết quả sau khi liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được phê duyệt
	Theo quy

trình
	

	IV
	Công việc 4: Sử dụng chuẩn đo lường đã chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ quản lý nhà nước
	
	
	Theo yêu 

cầu của cơ quan nhà nước

	1 
	Nội dung 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác trước và trong khi thực hiện hiệu chuẩn
	Theo chế độ hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường
	
	

	2 
	Nội dung 2: kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn trước khi sử dụng
	Thực hiện thao tác kiểm tra theo quy trình tương ứng.
	
	

	3 
	Nội dung 3: Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống hư hỏng chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	4 
	Nội dung 4: Kiểm tra tình trạng hệ thống chuẩn đo lường và các thiết bị dẫn suất chuẩn sau khi sử dụng để bảo quản
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	
	

	5 
	Nội dung 5: Ghi chép nhật ký sử dụng chuẩn
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	HTQL ISO/IEC 17025 

QT.04.TT

Quản lý

thiết bị
	Thường 

xuyên khi sử dụng

	V 
	Công việc 5: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường định kỳ và đột xuất (cho 01 lần đánh giá)
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	Định kỳ: 1 lần/ năm 

Đột xuất: 

(sau sửa 

chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di 

chuyển 

chuẩn)

	1 
	Nội dung 1: Liên kết 

chuẩn/So sánh liên phòng
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	2 
	Nội dung 2: Đánh giá độ chính xác
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	3 
	Nội dung 3: Đánh giá độ ổn định
	Theo hồ sơ kỹ thuật chuẩn được chứng nhận
	Theo quy

trình
	

	4 
	Nội dung 4: Công tác báo cáo thường xuyên, định kỳ
	Theo quy định hồ sơ chuẩn được chứng nhận
	Theo quy 

định
	


DỰ THẢO








